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LỜI CẢM ƠN 

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu 

trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, các Thầy/Cô giáo đặc biệt là các Thầy/Cô trong 

Khoa Kinh Tế đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu, 

luôn quan tâm, hỗ trợ trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức và kỹ 

năng mà em tiếp thu được chính là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành khóa luận 

này cũng như hành trang cho công việc trong tương lai. 

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Cô Huỳnh Thị Trang giảng 

viên hướng dẫn của em – người đã tận tình chỉ bảo, định hướng, góp ý và hỗ trợ em 

trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến đóng góp quý báu của cô đã giúp 

em hoàn thiện khóa luận một cách tốt nhất. 

Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể Anh/Chị tại Chi nhánh 

công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp đã tạo điều kiện cho em 

được thực tập, học hỏi và tiếp cận với môi trường làm việc thực tế. Sự giúp đỡ và 

chia sẻ kinh nghiệm của mọi người đã giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức và kỹ 

năng quý giá. 

Với trình độ kiến thức còn hạn chế, bài viết này có thể còn nhiều thiếu sót, vì vậy 

em rất mong nhận được ý kiến góp ý, sửa sai của quý Thầy/ Cô để từ đó em có thể 

rút ra cho mình những kinh nghiệm quý báu để làm hành trang cho bước đường tương 

lai sau này của em. 

  



 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, ngành dịch vụ giữ vai trò quan 

trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, trong đó dịch vụ giặt là đang có 

xu hướng mở rộng mạnh mẽ, đặc biệt tại các khu vực đô thị và du lịch. Hoạt động 

dịch vụ giặt là thường xuyên phát sinh nhiều nghiệp vụ liên quan đến doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh, đòi hỏi công tác kế toán phải được tổ 

chức hợp lý, chính xác và kịp thời. 

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là những chỉ tiêu quan trọng 

phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Việc ghi nhận đúng doanh thu, kiểm 

soát chặt chẽ chi phí cũng như xác định chính xác kết quả kinh doanh không chỉ giúp 

doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động mà còn là cơ sở để đưa ra các quyết định 

quản lý phù hợp. 

Qua quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 

559 -Xưởng Giặt Là Công Nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giặt là. Từ đó, 

em chọn đề tài Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi 

nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559 -Xưởng Giặt Là Công Nghiệp để làm khóa luận 

tốt nghiệp, với mong muốn phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại doanh nghiệp.  

Mục tiêu của kỳ thực tập là phân tích và đánh giá thực trạng quy trình hạch toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp, nhằm hiểu rõ 

cách thức vận hành và thực hiện các quy trình này trong thực tế. Đồng thời, so sánh 

giữa lý thuyết đã học tại trường với thực tế áp dụng tại doanh nghiệp để xác định 

những điểm tương đồng và khác biệt. Từ đó, làm rõ các ưu điểm và hạn chế trong 

quy trình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Chi nhánh, 

đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

* Đối tượng nghiên cứu 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

Tài khoản nghiên cứu: 511,515,632,642,811,821,911. 

Nghiên cứu các chứng từ, sổ sách quy trình hạch toán, tổ chức công tác kế toán của 

chi nhánh và tài liệu liên quan đến đề tài tại Chi nhánh. 

* Phạm vị nghiên cứu 

Dựa theo cơ sở lý luận đã được học và đọc: chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán theo  

Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. 



 

 

Thu thập dữ liệu, chứng từ và số liệu trong kỳ kế toán gần nhất (2025) của Chi nhánh 

công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp.  

3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 

- Quan sát tìm hiểu môi trường làm việc, quá trình tổ chức và vận hành kế toán. 

- Học hỏi và tìm hiểu những vấn đề phát sinh, các thắc mắc gặp phải từ các Anh/Chị 

trong phòng kế toán tại chi nhánh. 

- Làm theo các ý kiến của giáo viên hướng dẫn. 

- Tham khảo các tài liệu trên sách, web, tài liệu hướng dẫn làm khóa luận và các 

tài liệu khác liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

- Thu thập số liệu từ các chứng từ nghiệp vụ phát sinh thực tế có liên quan đến các 

tài khoản cần nghiên cứu trong đề tài 

- Phân tích để làm rõ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đồng thời đánh giá thực trạng 

công tác kế toán tại đơn vị. Ngoài ra, còn có so sánh và đối chiếu được sử dụng 

nhằm so sánh giữa lý thuyết và thực tế, qua đó nhận diện những điểm phù hợp và 

chưa phù hợp. Cuối cùng, tổng hợp để đưa ra nhận xét và đề xuất các giải pháp 

hoàn thiện. 

4. Cấu trúc của đề tài 

Ngoài lời mở đầu và kết luận, đề tài được chia thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559 – Xưởng Giặt Là Công Nghiệp. 

Chương 3: Một số nhận xét, kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu 

tư 559 – Xưởng Giặt Là Công Nghiệp. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1 Kế toán doanh thu và thu nhập khác 

1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.1.1.1 Khái niệm và điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

a. Khái niệm 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh 

nghiệp trong một kỳ kế toán từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau: 

- Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và 

bất động sản đầu tư. 

- Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một 

kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ, 

theo phương thức cho thuê hoạt động. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu được 

hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh như bán sản phẩm, hàng 

hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm 

ngoài giá bán ( nếu có ). 

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là khoản doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương mại, 

giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. 

b. Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Theo khoản 1.3 Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC  

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện 

sau:  

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua. 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa đã mua theo những điều kiện cụ thể, 

doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không 

còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa ( trừ trường 

hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, 

dịch vụ khác ). 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 
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- Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thõa mãn các 

điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp 

chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và 

người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp. 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo. 

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch 

cung cấp dịch vụ đó. 

1.1.1.2 Các phương thức bán hàng 

Bán buôn hàng hóa là hình thức bán hàng cho các đơn vị thương mại, các doanh 

nghiệp sản xuất, thường được bán theo lô hoặc bán với số lượng lớn. Trong bán buôn 

thường bao gồm hai hình thức: 

- Bán buôn hàng hóa qua kho là hàng hóa được mua vào và dự trữ trong kho sau 

đó xuất ra bán. Bán buôn hàng hóa qua kho có thể thực hiện dưới hai hình thức: 

+ Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Doanh nghiệp 

xuất kho hàng hóa và giao trực tiếp cho đại diện bên mua. 

+ Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng: Căn cứ vào hợp đồng 

hoặc theo đơn đặt hàng, doanh nghiệp xuất kho hàng hóa, dùng phương tiện vận 

tải của mình hoặc đi thuê ngoài, chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa 

điểm nào đó bên mua quy định trong hợp đồng. 

- Bán buôn hàng hóa không qua kho là hình thức doanh nghiệp mua hàng hóa để 

bán ngay mà không qua nhập kho. Bán buôn không qua kho có thể thực hiện hai 

hình thức: 

+ Bán buôn hàng hóa không qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Doanh 

nghiệp sau khi mua hàng, giao trực tiếp cho đại diện bên mua tại kho người bán. 

Sau khi đại diện bên mua ký nhận đủ hàng, bên mua đã thanh toán tiền hàng hoặc 

chấp nhận nợ, hàng hóa được xác nhận là tiêu thụ. 

+ Bán buôn hàng hóa không qua kho theo hình thức chuyển hàng: Doanh nghiệp 

sau khi mua hàng, nhận hàng mua, dùng phương tiện vận tải của mình hoặc thuê 

ngoài vận chuyển hàng đến giao cho bên mua ở địa điểm được thỏa thuận. Hàng 

hóa chuyển bán trong trường hợp này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. 

Khi nhận được tiền của bên mua thanh toán hoặc giấy báo của bên mua đã nhận 

được hàng và chấp nhận thanh toán thì mới được xác định là tiêu thụ.  
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1.1.1.3 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 

a. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng. 

- Các bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. 

- Phiếu thu, Giấy báo có,… 

b. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC, Tài khoản 511 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có 6 tài khoản cấp 2. 

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa. 

Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm. 

Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ. 

Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá. 

Tài khoản 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư. 

Tài khoản 5118 – Doanh thu khác. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - TK 511: Không có số dư cuối kỳ. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 511 

Tài khoản 511 

Nợ  Có  

- Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT, Tiêu thụ đặc biệt, Xuất khẩu, 

Bảo vệ môi trường). 

- Các khoản giảm trừ doanh thu. 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 

911 “ Xác định kết quả kinh doanh. 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tư và cung cấp dịch 

vu tại đơn vị thực hiện trong kỳ kế 

toán. 

TK 511: Không có số dư cuối kỳ 

 

c. Số sách sử dụng  

- Sổ chi tiết doanh thu. 

- Sổ chi tiết công nợ khách hàng. 

- Sổ cái TK 511 và các tài khoản liên quan. 

1.1.1.4 Phương pháp hạch toán 
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           TK 521                                   TK 511                                   TK 111,112,131 

      

                       Các khoản giảm trừ                 Doanh thu bán hàng và  

                            doanh thu                                 cung cấp dịch vụ 

 

TK 911                                                                 TK 3331 

 

               Kết chuyển doanh thu thuần                                 Thuế GTGT  

                                                                                        đầu ra 

 

Sơ đồ 1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương thức 

bán hàng trực tiếp ( TK 511) 

 

 

 

    TK 511                                                                                              TK 131 

 

                       Doanh thu bán hàng                            Tổng số tiền còn phải 

                       ( ghi theo giá bán trả ngay)                  thu của khách hàng     

                                   TK 333       

                                            Thuế GTGT đầu ra  

                                                                                                                 TK 111,112 

                                                             Số tiền đã thu của 

                                                   khách hàng 

 TK 515                               TK 338(3387) 

               Định kỳ kết chuyển            Lãi trả góp 

               doanh thu là tiền lãi            hoặc trả chậm 

               phải thu từng kỳ                 phải thu KH 

 

Sơ đồ 1.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương thức 

bán hàng trả chậm, trả góp ( TK 511) 
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*Bổ sung: Theo TT 99/2025/TT-BTC ghi nhận doanh thu có sự thay đổi: 

Doanh thu ghi nhận theo mô hình 5 bước (IFRS 15) 

Không còn tùy thuộc vào thời điểm chuyển giao rủi ro, mà theo 5 bước: 

Bước 1: Xác định hợp đồng với khách hàng. 

Bước 2: Xác định nghĩa vụ thực hiện. 

Bước 3: Xác định giá giao dịch. 

Bước 4: Phân bổ giá giao dịch. 

Bước 5: Ghi nhận doanh thu khi ( hoặc khi nào) hoàn thành nghĩa vụ. 

Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” theo thông tư 99/2025/TT-

BTC giữ nguyên tên gọi và bản chất so với TT 200. Theo TT 200, TK 511 được quy 

định chi tiết thành các tài khoản cấp 2: TK 5111, TK 5112, TK 5113,….Thông tư 99 

không quy định hệ thống tài khoản cấp 2 bắt buộc, doanh nghiệp được tự chủ mở tài 

khoản chi tiết phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý. 

1.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.1.2.1 Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu 

Theo định nghĩa được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, giảm trừ doanh thu 

là các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng hay cung cấp dịch vụ 

phát sinh trong kỳ. Các loại tài khoản này không phản ánh các khoản thuế được giảm 

trừ vào doanh thu như thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp được tính theo phương 

pháp trực tiếp. Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm các khoản như sau:  

- Chiết khấu thương mại: khoản doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho 

khách do mua hàng với số lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã 

ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua bán. 

- Giảm giá hàng bán, dịch vụ: khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém, 

mất phẩm chất, không đúng quy cách, giá trị dịch vụ không đạt chất lượng, không   

đúng tiêu chuẩn được quy định trong hợp đồng. 

- Hàng bán, dịch vụ bị trả lại:  

+ Hàng bị khách hàng trả lại do nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng 

kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách. Hàng bị 

trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lí do trả lại hàng, số lượng bị 

trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn ( nếu bị trả lại toàn bộ ) hoặc bản 

sao hóa đơn ( nếu bị trả lại một phần hàng ), đính kèm chứng từ nhập lại kho của 

doanh nghiệp với số hàng trên.  

+ Dịch vụ hủy hoặc khách hàng trả lại do các nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi 

phạm hợp đồng dịch vụ, chất lượng không đạt yên cầu hoặc dịch vụ không đúng 

mô tả như thỏa thuận. 
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Các khoản giảm trừ doanh thu được hiểu là các khoản phát sinh làm giảm doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Tùy theo chế độ kế toán mà doanh 

nghiệp sẽ ghi nhận các khoản này theo các phương thức khác nhau. 

1.1.2.2 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 

a. Chứng từ sử dụng 

Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán: Hóa đơn GTGT điều chỉnh, Bảng kê chiết 

khấu thương mại, Biên bản thỏa thuận chiết khấu, Hợp đồng mua bán ( hoặc hợp 

đồng cung cấp dịch vụ )… 

Hàng bán bị trả lại: Hóa đơn GTGT điều chỉnh, Biên bản hoàn trả hàng hóa, dịch vụ, 

Phiếu nhập kho ( phiếu xuất kho đối với hàng hóa trả lại ), Biên bản thỏa thuận hoặc 

hợp đồng sửa đổi ( nếu có )… 

b. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, để phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu, Kế 

toán sử dụng Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu. 

Tài khoản 5211 – Chiết khấu thương mại 

Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại 

Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán  

Các khoản giảm trừ doanh thu – Tài khoản 521: Không có số dư cuối kỳ.  

Kết cấu nội dung phản ảnh của TK 521: 

Tài khoản 521 

 

Nợ  Có  

- Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận 

thanh toán cho khách hàng. 

- Số giảm giá hàng bán, dịch vụ đã chấp 

thuận cho người mua hàng. 

- Doanh thu hàng bán, dịch vụ bị trả lại, 

đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính 

trừ về các khoản phải thu khách hàng về 

số sản phẩm, hàng hóa đã bán. 

- Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ số 

chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 

bán, dịch vụ, doanh thu của hàng bán, 

dịch vụ bị trả lại sang TK 511 để xác 

định doanh thu thuần của kỳ báo cáo. 

TK 521: Không có số dư cuối kỳ  

c. Sổ sách sử dụng 

- Sổ cái TK 521. 

- Sổ chi tiết TK 521. 

- Sổ cái TK 3331. 

- Sổ cái TK 111,112,131,… 
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1.1.2.3 Phương pháp hạch toán 

 

TK 521  

111,112,131 511 

               Khi phát sinh các khoản                     Kết chuyển CKTM, GGHB 

               CKTM, GGHB, hàng bán                  hàng bán bị trả lại 

                 bị trả lại 

                                         333 

             Giảm các khoản 

             thuế phải nộp 

 

Sơ đồ 1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ( TK 521) 

* Bổ sung: Theo TT 99/2025/TT-BTC, TK 521 giữ nguyên tên gọi ở tài khoản cấp 1 

so với TT200/2014/TT-BTC và không quy định tài khoản cấp 2 bắt buộc, doanh 

nghiệp tự thiết kế tài khoản cấp 2 phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yên cầu quản 

lý. 

1.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.1.3.1 Khái niệm doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính không đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp mà từ các khoản đầu tư tài chính, bao gồm:  

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi  

đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán, được hưởng do mua hàng hóa, 

dịch vụ,… 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn đầu tư sau ngày đầu tư. 

- Thu nhập về hoạt động đầu tư, mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, lãi 

chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác. 

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ cuối kỳ, lãi do bán ngoại tệ.  

- Các doanh thu hoạt động tài chính khác,…. 

1.1.3.2 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 

a. Chứng từ sử dụng 

- Hợp đồng hoặc thỏa thuận tài chính. 

- Chứng từ thu lãi vay. 

- Thông báo cổ tức. 

- Giấy chứng nhận đầu tư. 
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- Hóa đơn chứng từ (nếu có),..  

b. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, để phản ánh doanh thu hoạt động tài chính, Kế 

toán sử dụng Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. 

Doanh thu hoạt động tài chính – TK 515: Không có số dư cuối kỳ. 

Doanh thu hoạt động tài chính – TK 515: Không có tài khoản cấp 2. 

Kết cấu nội dung phản ánh TK 515: 

Tài khoản 515 

Nợ Có  

- Thuế GTGT phải nộp tính theo phương 

pháp trực tiếp ( nếu có ). 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ như: Số tiền lãi, 

lợi nhuận và cổ tức, nhượng bán các 

khoản đầu tư, lãi chênh lệch tỷ giá, chiết 

khấu thanh toán,… 

TK 515: Không có số dư cuối kỳ 

 

c. Sổ sách sử dụng 

- Sổ cái TK 515. 

- Sổ chi tiết TK 515 và các tài khoản liên quan. 

1.1.3.3 Phương pháp hạch toán 

 

  TK 911                                   TK 515                                         TK 111,112,131 

 

      Cuối kỳ kết chuyển                        Lãi được chia, lãi tỷ giá ngoại tệ 

       doanh thu tài chính                           

                                                                                                                 TK 121 

                                                                  Lãi được chia khi đầu tư           

                                                                                                                   

                                                                                                        TK 111,112,331   

                                                                  Chiết khấu thanh toán mua  

                                                                  hàng được hưởng                                            

                                                                  

Sơ đồ 1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ( TK 515) 

* Bổ sung: Theo TT 99/2025/TT-BTC, TK 515 giữ nguyên tên gọi so với 

TT200/2014/TT-BTC và không quy định tài khoản cấp 2 bắt buộc, doanh nghiệp tự 

thiết kế tài khoản cấp 2 phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yên cầu quản lý. 
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1.1.4 Kế toán thu nhập khác 

1.1.4.1 Khái niệm thu nhập khác 

Doanh thu và thu nhập khác, “ Thu nhập khác là khoản thu góp phần làm tăng vốn 

chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu”. 

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên, 

ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu, gồm: 

- Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ. 

- Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng. 

- Thu tiền bảo hiểm được bồi thường. 

- Thu được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước. 

- Khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập. 

- Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại. 

- Các khoản thu khác. 

1.1.4.2 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 

a. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu thu, Giấy báo có. 

- Giấy đề nghị thanh lý, nhượng bán TSCĐ. 

- Các chứng từ khác có liên quan. 

b. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, để phản ánh thu nhập khác, Kế toán sử dụng Tài  

khoản 711 – Thu nhập khác. 

Thu nhập khác – TK 711: Không có số dư cuối kỳ. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 711. 

Tài khoản 711 

Nợ  Có 

- Thuế GTGT phải nộp tính theo phương 

pháp trực tiếp ( nếu có ). 

- Kết chuyển các khoản thu nhập khác 

phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911. 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 

TK 711: Không có số dư cuối kỳ 

 

c. Sổ sách sử dụng 

- Sổ cái TK 711. 

- Sổ chi tiết TK 711 và các tài khoản liên quan. 

1.1.4.3 Phương pháp hạch toán 
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                                                         TK 711 

   TK 911                                                                                    TK 111,112,131        

              Kết chuyển cuối kỳ                   Thu nhập, thanh lý nhượng 

                                                                       bán TSCĐ 

                                                                                                    TK 111,112,138 

                                                                     Số tiền nhận được khác vi 

                                                                     phạm hợp đồng 

                                                                                                       TK 331,338 

 

                                                                     Các khoản nợ phải trả 

                                                                     không xác định được chủ 

                                                                           

Sơ đồ 1.4  Kế toán thu nhập khác ( TK 711) 

* Bổ sung: Theo TT 99/2025/TT-BTC, TK 711 giữ nguyên tên gọi so với 

TT200/2014/TT-BTC và không quy định tài khoản cấp 2 bắt buộc, doanh nghiệp tự 

thiết kế tài khoản cấp 2 phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yên cầu quản lý. 

1.2 Kế toán chi phí 

1.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 

1.2.1.1 Khái niệm giá vốn hàng bán 

Theo quy định tại điều 89 Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất  

động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây 

lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan 

đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí sửa 

chữa; chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động 

(trường hợp phát sinh không lớn); chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư… 

Các khoản chi phí giá vốn bao gồm: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, công cụ dụng cụ sử dụng trực tiếp cho việc sản 

xuất và cung cấp dịch vụ. 

- Chi phí nhân công trực tiếp ( lương và các khoản phụ cấp của nhân viên trực tiếp 

tham gia sản xuất và cung cấp dịch vụ ). 

- Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ cho việc sản xuất, cung cấp dịch vụ. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ sản xuất, cung cấp dịch vụ. 

- Các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến sản xuất, cung cấp dịch vụ. 

Khi phát sinh, các tài khoản chi phí trên sẽ được tập hợp vào tài khoản 621,622,627. 
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Rồi kết chuyển sang tài khoản 154 để tính giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Từ tài 

khoản 154 kết chuyển sang tài khoản 632 xác định giá vốn trong kỳ. 

1.2.1.2 Các phương thức xác định giá vốn 

Doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp sau để xác định giá vốn hàng bán: 

- Phương pháp tính theo giá đích danh: Phương pháp tính theo giá đích danh được 

áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng lần nhập hàng hóa mua vào, từng thứ sản 

phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt 

hàng ổn định và nhận diện được chi tiết về giá nhập của từng lô hàng tồn kho. 

- Phương pháp bình quân gia quyền:  

+ Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được 

tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại 

hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính 

theo từng kì hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của 

mỗi doanh nghiệp. 

+ Tùy thuộc vào hẹ thống quản lý hàng tồn kho tại doanh nghiệp mà áp dụng 

phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ hay bình quân gia quyền sau mỗi 

lần nhập. 

+ Phương pháp bình quân gia quyền cả kì dự trữ ( còn được gọi là bình quân gia 

quyền cuối kỳ ): Giá vốn hàng hóa được tính bằng giá trị và số lượng của loại hàng  

hóa tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ. Công thức:  

   

                               Giá trị thực tế hàng i          +          Giá trị thực tế hàng i  

     Đơn giá thực tế             tồn đầu kỳ                                     nhập trong kỳ  

bình quân hàng   = 

     tồn kho i                        Số lượng hàng i             +            Số lượng hàng i   

                                             tồn đầu kỳ                                   nhập trong kỳ 

 

 

Giá trị thực tế hàng   =      Số lượng mặt hàng i    x    Đơn giá thực tế bình quân 

  i tồn kho cuối kỳ              tồn kho cuối kỳ                    của hàng tồn kho i 

 

 

Giá trị thực tế                Giá thực tế                Giá thực tế        Giá thực tế hàng i 

hàng i xuất dùng   =     hàng i tồn kho    +      hàng i mua    -    tồn kho cuối kỳ 

trong kỳ                          đầu kỳ                      vào trong kỳ     
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+ Theo phương pháp giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân thời 

điểm) giá xuất kho hàng hóa được tính sau từng lô hàng nhập về. Công thức:  

 

                                    Giá trị thực tế hàng i tồn kho          Giá trị thực tế hàng i 

     Đơn giá thực tế bình         trước lần nhập thứ n          +     nhập kho ở lần thứ n 

 quân hàng tồn kho i  = 

 sau lần nhập thứ n          Số lượng hàng i tồn kho              Số lượng hàng i 

                                           trước lần nhập thứ n         +      nhập kho ở lần thứ n 

 

 

Giá thực tế mặt          =         Số lượng mặt          x         Đơn giá thực tế của 

mặt hàng i xuất kho             hàng i xuất dùng               hàng i sau lần nhập n 

 

 

Giá thực tế             Giá trị thực tế hàng i        Giá trị thực tế         Giá thực tế 

hàng i tồn kho   =       tồn kho đầu kỳ       +    hàng i mua và    -   hàng i xuất 

   cuối kỳ                                                            nhập kho                   kho 

- Phương pháp nhập trước, xuất trước ( FIFO): Phương pháp nhập trước, xuất trước 

được áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc được sản 

xuất trước thì xuất trước, và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị hàng tồn 

được mua hoặc được sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Tức là hàng nào nhập trước 

thì ưu tiên xuất trước và cuối kỳ số hàng tồn còn lại trong kho thì có giá trị của 

hàng nhập gần hoặc cuối kỳ. 

1.2.1.3 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 

a. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu nhập kho, phiếu tính giá thành sản phẩm. 

- Phiếu xuất kho. 

- Hóa đơn GTGT. 

- Bảng kê chi tiết nhập xuất tồn. 

b. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, để phản ánh giá vốn hàng bán, Kế toán sử dụng  

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán. 

Giá vốn hàng bán – TK 632: Không có số dư cuối kỳ. 

Kết cấu nội dung phản ánh của TK 632. 
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Tài khoản 632 

Nợ  Có  

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ. 

-  Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường và 

chi phí sản xuất chung cố định không 

phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ. 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do 

trách nhiệm cá nhân gây ra 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho 

 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay 

nhỏ hơn số đã lập năm trước). 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho. 

- Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán nhận được sau khi hàng mua 

đã tiêu thụ. 

 

TK 632: Không có số dư cuối kỳ 

 

c. Sổ sách sử dụng 

- Sổ cái TK 632. 

- Sổ chi tiết TK 632 và các tài khoản liên quan. 

1.2.1.4 Phương pháp hạch toán 

Phương pháp kiểm kê HTK: Kê khai thường xuyên. 
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  TK 154,155,156,157                            TK 632                                       TK 911 

                            Giá vốn của hàng                         Kết chuyển giá vốn  

                             hóa, dịch vụ                                 hàng hóa, dịch vụ  

 

   TK 138,152,153                                                                                 TK 155,156 

                            Phần hao hụt mất mát                 Sản phẩm dịch vụ 

                            Vào giá vốn                                  bị trả lại 

         

            TK 154                                                                                          TK 2294 

                           Giá thành thực tế của                  Hoàn nhập dự phòng                                   

                           Sản phẩm chuyển thành              giảm giá HTK 

                           TSCĐ sử dụng cho                     

                           SXKD                                         

                           Chi phí SXC vượt quá                Trích lập dự phòng  

                           mức bình thường tính                  giảm giá HTK 

                           vào GVHB 

                                                                              

Sơ đồ 1.5 Kế toán giá vốn hàng bán theo PP Kê khai thường xuyên ( TK 632 ) 

Phương pháp kiểm kê HTK: Kiểm kê định kỳ. 

           TK 156                                        TK 632                                     TK 155 

                    Đầu kỳ, KC giá vốn TP tồn              Cuối kỳ, KC giá vốn TP 

                    đầu kỳ                                               tồn cuối kỳ 

 

            TK 157                                                                                        TK 157 

                    Đầu kỳ, KC giá vốn hàng đã            Kết chuyển thành phẩm 

                    gửi bán chưa xác định là tiêu           hàng gửi đi bán cuối kỳ 

                    thụ 

            TK 611                                                                                        TK 911 

                   Cuối kỳ, xác định và KC giá            Cuối kỳ KC giá vốn 

                   vốn hàng đã tiêu thụ 

            TK 631 

                   Cuối kỳ, xác định và KC giá 

                   thành SP, DV hoàn thành 

Sơ đồ 1.6 Kế toán giá vốn hàng bán theo PP Kê khai định kì (632) 

*Bổ sung: Theo TT 99/2025/TT-BTC, TK 632 giữ nguyên tên gọi so với TT200/2014/TT- 
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BTC và không quy định tài khoản cấp 2 bắt buộc, doanh nghiệp tự thiết kế tài khoản 

cấp 2 phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yên cầu quản lý. 

1.2.2 Kế toán chi phí tài chính 

1.2.2.1 Khái niệm chi phí tài chính 

Theo điều 90 Thông tư 200/2014/TT-BTC, Tài khoản 635 – Chi phí tài chính, “ Chi 

phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến 

hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, 

liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán, 

dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị 

khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái…” 

1.2.2.2 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 

a. Chứng từ sử dụng  

- Phiếu chi, Giấy báo nợ. 

- Phiếu tính lãi đi vay… 

b. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, để phản ánh chi phí tài chính, Kế toán sử dụng Tài 

khoản 635 – Chi phí tài chính. 

Chi phí tài chính – TK 635: Không có số dư cuối kỳ. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 635: 

Tài khoản 635 

Nợ  Có  

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 

chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

- Lỗ bán ngoại tệ; 

- Chiết khấu thanh toán cho người mua; 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán 

các khoản đầu tư; 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ  

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu 

tư tài chính khác. 

 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập năm trước chưa sử 

dụng hết); 

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

chính; 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh. 

 

TK 635: Không có số dư cuối kỳ 

 

c. Sổ sách sử dụng 
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- Sổ cái TK 635. 

- Sổ chi tiết TK 635 và các tài khoản liên quan. 

1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 

  TK 111,112,242                                        TK 635                            TK 911 

                       

                        Trả lãi tiền vay, phân                   Kết chuyển chi phí 

                        bổ lãi mua hàng trả                             tài chính 

                        chậm, trả góp 

       

   TK 121,221,222 

                         

                        Lỗ về các khoản đầu tư 

 

                                    TK 111,112 

                        Tiền thu về         Chi phí hoạt 

                      bán các khoản      động liên  

                            đầu tư            doanh, liên kết 

 

Sơ đồ 1.7 Kế toán chi phí tài chính ( TK 635 ) 

* Bổ sung: Theo TT 99/2025/TT-BTC, TK 635 giữ nguyên tên gọi so với 

TT200/2014/TT-BTC và không quy định tài khoản cấp 2 bắt buộc, doanh nghiệp tự 

thiết kế tài khoản cấp 2 phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yên cầu quản lý. 

1.2.3 Kế toán chi phí bán hàng 

1.2.3.1 Khái niệm chi phí bán hàng 

Chi phí bán hàng  phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, 

hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, 

quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trừ 

hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,... 

1.2.3.2 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 

a. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. 

- Hóa đơn dịch vụ. 

- Phiếu chi tiền mặt, ủy nhiệm chi. 

- Bảng kê chi phí bán hàng. 

- Phiếu xuất kho. 
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- Hợp đồng dịch vụ. 

b. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, để phản ánh chi phí bán hàng, Kế toán sử dụng  

Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng. 

Tài khoản 6411 – Chi phí nhân viên. 

Tài khoản 6412 – Chi phí nguyên vật liệu, bao bì. 

Tài khoản 6413 – Chi phí dụng cụ, đồ dùng. 

Tài khoản 6414 – Chi phí khấu hao TSCĐ. 

Tài khoản 6415 – Chi phí bảo hành. 

Tài khoản 6417 – Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

Tài khoản 6418 – Chi phí bằng tiền khác. 

Chi phí bán hàng – TK 641: Không có số dư cuối kỳ. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 641: 

Tài khoản 641 

Nợ Có 

- Các chi phí phát sinh liên quan đến quá 

trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp 

dịch vụ phát sinh trong kỳ. 

- Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng 

trong kỳ; 

- Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh" để tính kết quả kinh doanh trong 

kỳ. 

 

TK 641: Không có số dư cuối kỳ 

 

c. Sổ sách sử dụng 

- Sổ cái TK 641. 

- Sổ chi tiết TK 641 và các tài khoản liên quan. 

1.2.3.3 Phương pháp hạch toán 
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TK 152,153,242                                   TK 641     

 

                 Chi phí vật liệu, công cụ                                               TK 111,112 

 

                                    TK 133                          Các khoản ghi giảm 

                                                                                 chi phí     

 

                                                                                                                TK 911   

     TK 334,338                                                      Kết chuyển chi phí  

                      Chi phí tiền lương và các                 bán hàng 

                      các khoản trích theo lương                                               TK 352 

                      của bộ phận bán hàng                      Hoàn nhập dự phòng 

TK 214                                                              phải trả về chi phí bảo 

                  Trích khấu hao TSCĐ                      hành sản phẩm, hàng                        

                                                                               

TK 352                                                                      

              Dự phòng phải trả về chi phí bảo 

              hành hàng hóa, sản phẩm                                                                                                                                                                              

    TK 1331,131                                                    

               Chi phí mua ngoài, chi phí khác       

                bằng tiền 

                         TK 133 

                 Thuế           Thuế GTGT đầu 

                GTGT          vào không được 

                                      khấu trừ 

                                                                         

Sơ đồ 1.8 Kế toán chi phí bán hàng ( TK 641) 

* Bổ sung: Theo TT 99/2025/TT-BTC thì tài khoản này có thay đổi: Đổi tên TK cấp 

2 TK 6415 “ Chi phí bảo hành” (TT200) sang “ Thuế, phí lệ phí” (TT99). 

1.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

1.2.4.1 Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Chi phí quản lí doanh nghiệp bao gồm: 

- Chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, chi phí vật liệu văn  
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phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền 

thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài 

(điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác 

(tiếp khách, hội nghị khách hàng...) … 

1.2.4.2 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 

a. Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn mua hàng, Phiếu chi tiền mặt, Hóa đơn dịch vụ, Bảng lương và các khoản 

trích theo lương, Hợp đồng thuê văn phòng, thuê tài sản, … 

b. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, để phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp, Kế toán 

sử dụng Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Tài khoản 6421 – Chi phí nhân viên quản lý. 

Tài khoản 6422 – Chi phí nguyên vật liệu quản lí. 

Tài khoản 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng. 

Tài khoản 6424 – Chi phí khấu hao TSCĐ. 

Tài khoản 6425 – Thuế, phí và lệ phí. 

Tài khoản 6426 – Chi phí dự phòng. 

Tài khoản 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

Tài khoản 6428 – Chi phí bằng tiền khác. 

Chi phí quản lý daonh nghiệp – TK 642: Không có số dư cuối kỳ. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 642: 

Tài khoản 642 

Nợ Có  

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực 

tế phát sinh trong kỳ; 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết); 

 

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản 

lý doanh nghiệp; 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết); 

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh 

nghiệp vào tài khoản 911 "Xác định kết 

quả kinh doanh". 

 

TK 642: Không có số dư cuối kỳ 

c. Sổ sách sử dụng 

- Sổ cái TK 642. 
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- Sổ chi tiết TK 642 và các tài khoản liên quan khác. 

1.2.4.3 Phương pháp hạch toán 

 

    TK 152,153,242                                   TK 642 

                      Chi phí vật liệu, công cụ                                            TK 111,112 

                                        TK 133                          Các khoản ghi giảm 

                                                                                 chi phí 

     TK 334,338                                                                                       TK 911 

                Chi tiền lương và các khoản                  Kết chuyển chi phí quản  

                trích theo lương của bộ phận                 lý doanh nghiệp 

                        quản lý doanh nghiệp 

     TK 214                                                                                              TK 2293 

                Trích khấu hao TSCĐ                            Hoàn nhập dự phòng                              

                                                                               phải thu khó đòi 

     TK 352                                                                                                TK 352 

                Dự phòng phải trả                                  Hoàn nhập dự phòng phải  

                                                                               trả về chi phí bảo hành  

     TK 2293                                                           dịch vụ, sản phẩm  

                Dự phòng phải thu khó đòi                                                                                                                           

                                                             

     TK 333                                                          

                  Thuế môn bài, thuế đất phải nộp    

     TK 111,112                                                 

     153,141,331                                                 

              Chi phí mua ngoài, chi phí bằng         

              tiền khác 

                        TK 133 

                Thuế              Thuế GTGT đầu  

               GTGT      vào không được khấu trừ 

 

Sơ đồ 1.9 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642) 

* Bổ sung: Theo TT 99/2025/TT-BTC, TK 642 giữ nguyên tên gọi so với 

TT200/2014/TT-BTC và không quy định tài khoản cấp 2 bắt buộc, doanh nghiệp tự 

thiết kế tài khoản cấp 2 phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yên cầu quản lý. 

1.2.5 Kế toán chi phí khác 

1.2.5.1 Khái niệm chi phí khác 
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Chi phí khác phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp 

vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của 

doanh nghiệp có thể gồm: 

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh 

lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi 

giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ. 

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư 

xây dựng tài sản đồng kiểm soát. 

- Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ. 

- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có). 

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công 

ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác. 

- Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính. 

- Các khoản chi phí khác. 

1.2.5.2 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 

a. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi, giấy báo Nợ. 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. 

- Hợp đồng kinh tế. 

- Quyết định của cơ quan thuế… 

b. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, để phản ánh chi phí khác, Kế toán sử dụng Tài 

khoản 811 – Chi phí khác. 

Chi phí khác – TK 811: Không có số dư cuối kỳ. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 811: 

Tài khoản 811 

Nợ Có 

- Các khoản chi phí phát sinh như: chi 

phí thanh lí, nhượng bán TSCĐ, giá trị 

còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh 

lý,… 

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản 

chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

TK 811: Không có số dư cuối kỳ 

c. Sổ sách sử dụng 

- Sổ cái TK 811. 
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- Sổ chi tiết TK 811 và các tài khoản liên quan khác. 

1.2.5.3 Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.10 Kế toán chi phí khác (TK 811) 

* Bổ sung: Theo TT 99/2025/TT-BTC, TK 811 giữ nguyên tên gọi so với 

TT200/2014/TT-BTC và không quy định tài khoản cấp 2 bắt buộc, doanh nghiệp tự 

thiết kế tài khoản cấp 2 phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yên cầu quản lý. 

1.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.2.6.1 Khái niệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh 

trong năm làm căn cứ xác định kêt quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh 

nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

Công thức xác định chi phí thuế TNDN hiện hành nha sau: 

             

TK 2111,2113              TK 811 TK 911 

Ghi giảm TSCĐ khi thanh    

lý, nhượng bán 

 

 

Kết chuyển chi phí 

khác 

TK 214 

Hao mòn  

TSCĐ 

TK 333 

Các khoản tiền bị phạt 

thuế 

truy nộp thuế 

TK 111,112 

Chi phí thanh lí, nhượng 

Bán TSCĐ 

TK 133 

Thuế  

GTGT 



23 

 

             Thuế TNDN      =        Thu nhập        x        Thuế suất thuế 

                 phải nộp                    tính thuế                TNDN hiện hành 

Thuế suất thuế TNDN hiện hành: 

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ: 15%. 

+ Doanh nghiệp nhỏ: 17%. 

+ Mức tiêu chuẩn: 20%. 

+ Khai thác dầu khí: 25%-50%. 

+ Khai thác tài nguyên quý hiếm: 50% mức phổ thông. 

Nếu doanh nghiệp có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì tính như sau: 

Thuế TNDN            Thu nhập                  Phần trích              Thuế suất thuế 

   phải nộp       =       tính thuế         -           lập quỹ        x        thuế TNDN  

                                                                  KH&CN                   hiện hành 

Thu nhập tính thuế được tính theo công thức sau: 

Thu nhập    =      Thu nhập   -    Thu nhập được    +    Các khoản lỗ         

tính thuế              chịu thuế           miễn thuế                được kết chuyển 

Thu nhập chịu thuế được tính theo công thức sau: 

Thu nhập    =      Doanh thu    -    Chi phí được trừ   +  Các khoản thu nhập khác 

chịu thuế 

1.2.6.2 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 

a. Chứng từ sử dụng 

Bảng tạm tính thuế TNDN, Tờ khai quyết toán thuế TNDN, Ủy nhiệm chi, Biên lai 

nộp thuế… 

b. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Tài khoản 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành 

Tài khoản 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

Chi phí thuế thu nhập daonh nghiệp – TK 821: Không có số dư cuối kỳ. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 821: 
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Tài khoản 821 

Nợ Có 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành phát sinh trong năm; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

của các năm trước phải nộp bổ sung do 

phát hiện sai sót không trọng yếu của các 

năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp hiện hành của năm 

hiện tại; 

 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn 

số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã 

ghi nhận trong năm; 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

phát sinh trong năm lớn hơn khoản được 

ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành trong năm vào tài 

khoản 911 - “Xác định kết quả kinh 

doanh”; 

 

TK 821: Không có số dư cuối kỳ 

c. Sổ sách sử dụng 

- Sổ chi tiết TK 821, TK 3334 

- Sổ cái TK 821, TK 3334 

1.2.6.3 Phương pháp hạch toán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.11 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ( TK 821 ) 

* Bổ sung: Theo TT 99/2025/TT-BTC thì tài khoản này có thay đổi: Giữ nguyên tên 

Tk cấp 1 và cấp 2, bổ sung chi tiết Tk cấp 3 

+ TK 82111: Chi phí thuế TNDN hiện hành theo quy định của Luật thuế TNDN. 

+ TK 82112: Chi phí thuế TNDN bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. 

1.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

1.3.1 Khái niệm xác định kết quả kinh doanh 

Xác định kết quả hoạt động kinh doanh là để xác định và phản ánh kết quả hoạt động 

kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết 

TK 334 TK 821 TK 911 

Số thuế TNDN phải nộp 

trong kỳ 

Kết chuyển chi phí thuế 

TNDN hiện hành 

Số chêch lệch giữa số thuế 

TNDN, tạm nộp lớn hơn số 

phải nộp 
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quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

1.3.2 Các chỉ tiêu xác định kết quả kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh được xác định như sau: 

 

Doanh thu thuần                   Tổng doanh thu bán           Các khoản giảm  

về bán hàng và          =          hàng và cung cấp       −      trừ doanh thu 

cung cấp dịch vụ                   dịch vụ trong kỳ                   

 

 

         

 =   − 

 

 

   

Lợi             Lợi nhuận         Doanh          Chi phí         Chi           Chi phí 

nhuận    =   gộp về bán  +   thu hoạt  −    hoạt       −   bán     −   quản lý 

thuần từ      hàng và            động tài        động tài       hàng       doanh nghiệp 

HĐKD        cung cấp          chính            chính 

                   dịch vụ 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh khác được xác định như sau: 

 

Lợi nhuận khác     =        Thu nhập khác        −         Chi phí khác 

 

Lợi nhuận kinh doanh trước thuế được xác định như sau: 

 

Lợi nhuận trước thuế   = Lợi nhuận thuần từ HĐKD  + Lợi nhuận khác 

 

Kết quả kinh doanh sau thuế TNDN được xác định như sau: 

 

Lợi nhuận sau thuế     =  Lợi nhuận trước thuế    + Chi phí thuế thu nhập  

                                                                                      doanh nghiệp 

1.3.3 Tài khoản sử dụng 

Tài TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh. 

Xác định kết quả kinh doanh – TK 911: Không có só dư cuối kỳ. 

Lợi nhuận gộp về 

bán hàng và cung 

cấp dịch vụ  

Doanh thu thuần 

về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

 

Giá vốn hàng bán 
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Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 911: 

Tài khoản 911 

Nợ Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán; 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí 

khác; 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lãi. 

 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã 

bán trong kỳ; 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lỗ. 

 

TK 911: Không có số dư cuối kỳ 

 

1.3.4 Sổ sách sử dụng 

- Sổ cái TK 911. 

- Sổ chi tiết TK 911 và các tài khoản liên quan. 

1.3.5 Phương pháp hạch toán 

      TK 632,635                                  TK 911                              TK 511,515,711 

641,642,811 

   

                        Kết chuyển chi phí                    Kết chuyển doanh thu và 

                                                                                    thu nhập khác 

         TK 8211,8212                                                                              TK 711 

 

                        Kết chuyển chi phí thuế            Kết chuyển khoản giảm  

                        TNDN hiện hành và chi            chi phí thuế TNDN hoãn 

                        phí thuế TNDN hoãn lại            lại 

         TK 421                                                                                         TK 421 

 

                        Kết chuyển lãi hoạt động          Kết chuyển lỗ hoạt động  

                        kinh doanh trong kì                   kinh doanh trong kì 

 

Sơ đồ 1.12 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ( TK 911) 

* Bổ sung: Theo TT 99/2025/TT-BTC, TK 911 giữ nguyên tên gọi ở tài khoản cấp 1 

so với TT200/2014/TT-BTC. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ 559- XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP  

2.1 Tổng quan về Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng Giặt Là Công 

Nghiệp 

2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển của Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- 

Xưởng Giặt Là Công Nghiệp 

2.1.1.1 Giới thiệu chung về Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng Giặt Là 

Công Nghiệp 

- Tên đơn vị: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 559- XƯỞNG GIẶT 

LÀ CÔNG NGHIỆP. 

- Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc, phường Điện 

Bàn Đông, Tp. Đà Nẵng. 

- Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ giặt là công nghiệp ( khách sạn, nhà hàng,..). 

- MST: 0400580789-003. 

- Người đại diện: Thân Đức Tiết. 

- Điện thoại: 05103944559. 

- Ngày cấp giấy phép: 17/02/2014. 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần ngoài Nhà nước. 

2.1.1.2 Quá trình hình thành, phát triển của Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- 

Xưởng Giặt Là Công Nghiệp 

Thời điểm thành lập: Chi Nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559-Xưởng Giặt Là Công 

Nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 17/02/2014 và bắt 

đầu hoạt động từ ngày 17/02/2014 tại Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, Điện 

Bàn, Quảng Nam ( Trước sáp nhập). 

Các giai đoạn phát triển của Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng Giặt Là 

Công Nghiệp: 

- Giai đoạn hình thành (2014–2015): 

Xưởng được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 2/2014. Ban đầu quy mô nhân 

sự và trang thiết bị còn khiêm tốn, chủ yếu phục vụ mục tiêu cung cấp dịch vụ giặt 

công nghiệp cho các khách hàng trong khu vực. Xây dựng quy trình, đội ngũ nhân 

viên và cơ sở vận hành ban đầu. 

- Giai đoạn ổn định và mở rộng (2016–2020):  

Sau vài năm hoạt động, Xưởng từng bước cải thiện quy trình, nâng cấp trang thiết 

bị, mở rộng thị trường phục vụ. Tăng số lượng lao động và năng lực xử lý giặt là,  

từ đó phục vụ được nhiều khách hàng hơn. 
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- Giai đoạn phát triển bền vững (2021–nay): 

Xưởng tiếp tục tối ưu hoá quy trình vận hành, duy trì chất lượng dịch vụ. Hợp tác 

với nhiều đối tác lớn nhỏ trong vùng và ngoài tỉnh nhờ uy tín dịch vụ giặt công 

nghiệp. Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và đóng góp vào hoạt động kinh doanh 

chung của công ty mẹ. 

Vai trò của xưởng giặt trong hoạt động chung của Công ty Cổ phần Đầu tư 559,  

Xưởng Giặt đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống hoạt động của Công ty Cổ 

phần Đầu tư 559 (công ty mẹ thành lập năm 2007): 

+ Tăng doanh thu và đa dạng hóa nguồn thu: Dịch vụ giặt là công nghiệp tạo thêm 

dòng doanh thu, giảm phụ thuộc vào các mảng đầu tư khác. 

+ Mở rộng thị trường dịch vụ: Phục vụ khách hàng công nghiệp, dịch vụ lớn và các 

hợp đồng giặt theo hợp đồng dài hạn, góp phần tăng độ phủ dịch vụ của công ty mẹ. 

+ Tạo công ăn việc làm và phát triển nguồn nhân lực địa phương: Giúp công ty tuyển 

dụng và sử dụng số lao động ổn định tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế khu 

vực. 

+ Góp phần nâng cao uy tín thương hiệu: Hoạt động hiệu quả của Xưởng giặt góp 

phần xây dựng hình ảnh công ty với đối tác và khách hàng trong khu vực kinh tế – xã 

hội. 

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng 

Giặt Là Công Nghiệp 

2.1.2.1 Chức năng của Chi nhánh 

Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559 – Xưởng Giặt Là Công Nghiệp có chức năng 

tiếp nhận, xử lý và cung cấp dịch vụ giặt, sấy, là (ủi) nhằm đảm bảo chất lượng, đáp 

ứng nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ hoạt động chung của đơn vị. 

2.1.2.2 Nhiệm vụ của Chi nhánh 

Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559 – Xưởng Giặt Là Công Nghiệp có nhiệm vụ 

tiếp nhận, phân loại và xử lý đồ giặt của khách hàng hoặc các bộ phận liên quan theo 

đúng quy trình đã quy định. Trong quá trình hoạt động, chi nhánh phải đảm bảo thực 

hiện các công đoạn giặt, sấy, là (ủi) phù hợp với từng loại chất liệu nhằm giữ gìn chất 

lượng và độ bền của sản phẩm. Đồng thời, chi nhánh có trách nhiệm kiểm tra chất 

lượng sau khi giặt để đảm bảo đồ sạch sẽ, không bị hư hỏng trước khi tiến hành đóng 

gói và giao trả đúng thời gian cam kết, tránh xảy ra sai sót hoặc nhầm lẫn. 

Bên cạnh đó, chi nhánh giặt là còn đảm nhiệm việc quản lý và sử dụng hiệu quả máy 

móc, thiết bị, hóa chất cũng như các nguồn lực khác trong quá trình vận hành, đồng 

thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

Ngoài ra, chi nhánh cần tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến phản hồi, khiếu nại của 
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khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Cuối cùng, chi nhánh có trách nhiệm 

thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động, sản lượng và hiệu quả kinh doanh 

cho cấp quản lý, góp phần hỗ trợ công tác quản lý và đưa ra các định hướng phát triển 

phù hợp. 

2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- 

Xưởng Giặt Là Công Nghiệp 

Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giặt là công nghiệp, làm sạch các sản phẩm dệt và 

lông thú, phục vụ các khách hàng có nhu cầu giặt với số lượng lớn như khách sạn, 

nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, spa, cơ sở lưu trú,... tại khu vực Tp. Đà Nẵng sau sáp 

nhập. 

Đối tượng khách hàng chủ yếu của Xưởng giặt là: 

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú: khách sạn, nhà nghỉ, homestay, resort. 

- Nhà hàng, quán ăn, trung tâm tổ chức sự kiện cần xử lý khăn bàn, rèm, đồng 

phục. 

- Khách hàng cá nhân.  

Phương thức cung cấp dịch vụ:  

- Xưởng tiếp nhận đồ bẩn → phân loại → giặt/sấy/là → đóng gói và bàn giao lại 

cho khách.  

- Cung cấp dịch vụ tại xưởng hoặc nhận – trả hàng tận nơi theo hợp đồng. 

- Đơn vị có thể ký hợp đồng dài hạn với khách hàng doanh nghiệp. 

Phương thức thanh toán:  

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. 

- Khách hàng doanh nghiệp: thanh toán định kỳ (cuối tuần/tháng) hoặc theo hợp 

đồng và hóa đơn. 

2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng 

Giặt Là Công Nghiệp 

2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Chi nhánh 

Cơ cấu tổ chức quản lý: Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng Giặt Là Công 

Nghiệp có cơ cấu tổ chức quản lý theo chức năng, trong đó mỗi chức năng quản lý 

được phân chia và đảm nhận bởi một bộ phận riêng biệt. 

Sơ đồ 2.1 Tổ chức bộ máy quản lý Chi nhánh công ty CP Đầu tư 559- Xưởng  

Giặt Là Công Nghiệp 
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2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 

- Phó giám đốc chi nhánh: Điều hành toàn bộ hoạt động xưởng, phân công nhân sự, 

Kiểm tra tiến độ chất lượng, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc. 

- Hành chính – Nhân sự - CSKH: Tuyển dụng, chấm công, bố trí ca làm, quản lý hồ 

sơ nhân sự và chính sách lao động. Báo giá, trao đổi, tiếp nhận, ký hợp đồng,… với 

khách hàng. 

- Kế toán – Tài chính: Theo dõi chứng từ, quản lý doanh thu – chi phí, lập báo cáo 

nội bộ, đề xuất kế hoạch chi phí và thanh toán. 

- Quản lý xưởng:  

+ Bộ phận Giặt, Ủi Lô, Kiểm Hàng, Giao Nhận: trực tiếp thực hiện quy trình giặt 

công nghiệp, đóng gói – bàn giao, vận chuyển đơn hàng, kiểm soát thời gian giao 

nhận 

+ Bộ phận kỹ thuật: Bảo trì máy giặt công nghiệp, máy sấy, hệ thống ủi; sửa chữa 

thiết bị, bảo dưỡng định kỳ; đảm bảo hóa chất – dụng cụ sử dụng an toàn và đúng tiêu 

chuẩn. 

2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán của Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng 

Giặt Là Công Nghiệp 

2.1.5.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Chi nhánh 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

BỘ PHẬN 

TÀI CHÍNH- 

KẾ TOÁN 

QUẢN LÝ 

XƯỞNG 

BỘ PHẬN 

HÀNH CHÍNH 

NHÂN SỰ 

CSKH 
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Sơ đồ 2.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại Chi nhánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí kế toán 

Căn cứ vào đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ giặt là công nghiệp và quy mô 

của Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559, bộ máy kế toán tại Chi nhánh được tổ 

chức theo mô hình kế toán tập trung, với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị 

trí nhằm đảm bảo công tác kế toán được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

Bộ máy kế toán của Chi nhánh gồm 05 vị trí, bao gồm: Phụ trách kế toán, Kế toán 

kho, Kế toán doanh thu, Kế toán công nợ và Kế toán thanh toán. 

+ Phụ trách kế toán là người đứng đầu bộ phận kế toán tại Chi nhánh, chịu trách 

nhiệm tổ chức, điều hành toàn bộ công tác kế toán; kiểm tra, giám sát hoạt động 

của các kế toán viên. 

+ Kế toán kho chịu trách nhiệm theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn kho vật tư, 

hóa chất và công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động giặt là. 

+ Kế toán doanh thu có nhiệm vụ theo dõi, ghi nhận doanh thu phát sinh từ hoạt 

động cung cấp dịch vụ giặt là; lập và xuất hóa đơn GTGT. 

+ Kế toán công nợ chịu trách nhiệm theo dõi các khoản phải thu của khách hàng 

và phải trả nhà cung cấp; thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ và kiểm soát tình 

hình thanh toán. 

+ Kế toán thanh toán đảm nhiệm việc theo dõi các nghiệp vụ mua sắm vật tư, hóa 

chất; lập và thực hiện các chứng từ thanh toán; phối hợp với kế toán kho và kế toán 

công nợ trong việc quản lý chi phí và công nợ. 

2.1.6 Chế độ kế toán và một số chính sách kế toán được Chi nhánh công ty Cổ 

phần Đầu tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp áp dụng 

Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp đang áp dụng 

chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban 

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

KẾ TOÁN 

DOANH 

THU 

KẾ TOÁN 

THANH 

TOÁN 

KẾ TOÁN 

KHO 

KẾ TOÁN 

CÔNG NỢ 
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hành. Đây là chế độ kế toán được sử dụng phổ biến đối với các công ty có quy mô 

vừa và lớn. 

Hình thức kế toán: Trên máy vi tính, thực hiện theo phần mềm kế toán FAST 

ACCOUNTING. 

Phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền cuối kỳ. 

Phương pháp hạch toán: Phương pháp kê khai thường xuyên. 

Nguyên tắc ghi nhận: Giá gốc 

Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu từ. 

Đơn vị tiền tệ: Việt Nam Đồng (VNĐ). 

Khấu hao tài sản cố định: Phương pháp đường thẳng. 

Năm tài chính: Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 năm  

dương lịch. 

2.1.7 Hình thức ghi sổ kế toán tại Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng 

Giặt Là Công Nghiệp  

Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp ghi sổ theo  

hình thức “ Nhật ký chung” và áp dụng phần mềm FAST ACCOUNTING giúp cho 

việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán, theo dõi các phần hành, các tài khoản, và lập báo 

cáo tài chính trở nên dễ dàng, nhanh gọn. 

Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung: 

Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật Ký Chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Ghi hằng ngày:  

Ghi cuối tháng:  

Chứng từ kế toán 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết  SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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*Giao diện phần mềm Chi nhánh sử dụng 

Hình ảnh 2.1 Giao diện phần mềm Chi nhánh sử dụng

 

* Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tại Chi nhánh: 

Tại đơn vị, trình tự luân chuyển chứng từ kế toán được tổ chức theo các bước từ khâu 

phát sinh nghiệp vụ đến kiểm tra, ghi sổ và lưu trữ nhằm đảm bảo tính đầy đủ, hợp 

pháp và minh bạch của thông tin kế toán. Quy trình được thực hiện như sau: 

Bước 1: Phát sinh nghiệp vụ và lập chứng từ ban đầu 

Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh (giao nhận đồ giặt, thu – chi tiền mặt, mua vật tư, 

thanh toán nhà cung cấp…), bộ phận liên quan lập chứng từ ban đầu. 

Các loại chứng từ gồm: Phiếu giao nhận đồ giặt, phiếu thu – phiếu chi, hóa đơn mua 

hàng, phiếu nhập – xuất kho, hợp đồng dịch vụ, hóa đơn GTGT… 

→ Kết quả: Chứng từ được lập đúng thời điểm phát sinh để làm căn cứ ghi nhận kế 

toán. 

Bước 2: Kiểm tra và phê duyệt chứng từ 

Bộ phận kế toán kiểm tra tính hợp lệ – hợp pháp – hợp lý của chứng từ. 

Trình lên ban giám đốc ký duyệt các chứng từ quan trọng như thanh toán, mua sắm, 

hợp đồng lớn. 

Những chứng từ không hợp lệ phải được điều chỉnh hoặc bổ sung giải trình. 

→ Mục đích: Ngăn ngừa sai sót, đảm bảo kiểm soát nội bộ. 

Bước 3: Ghi sổ kế toán (Hạch toán) 

Sau khi được duyệt, chứng từ được nhập vào phần mềm kế toán (FAST ACCOUNTING). 

Kế toán tiến hành hạch toán và tự dộng ghi vào: 

Sổ Nhật ký chung 

Sổ Cái các tài khoản 

Sổ chi tiết (công nợ, doanh thu, tiền mặt, ngân hàng…) 
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Cuối kỳ đối chiếu số liệu giữa các sổ đảm bảo khớp đúng. 

→ Kết quả: Số liệu được chuẩn hóa và sẵn sàng cho báo cáo tài chính. 

Bước 4: Lưu trữ và bảo quản chứng từ 

Chứng từ được sắp xếp theo từng phần hành: doanh thu, tiền mặt, ngân hàng, công 

nợ, kho. 

Lưu trữ bản giấy trong tủ hồ sơ và bản mềm trên phần mềm. 

→ Đảm bảo: tra cứu nhanh, phục vụ kiểm toán – quyết toán thuế – đối chiếu nội bộ. 

Sơ đồ 2.4 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tại Chi nhánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hằng ngày:  

Ghi sổ, báo cáo cuối kì kế toán: 

Đối chiếu, kiểm tra: 

2.2 Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí tại Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu 

tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp 

2.2.1 Kế toán các khoản doanh thu và thu nhập tại Chi nhánh công ty Cổ phần 

Đầu tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp 

2.2.1.1 Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ tại Chi nhánh 

Đặc điểm về kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ tại Chi nhánh 

Thời điểm ghi nhận doanh thu: 

- Doanh thu được ghi nhận khi dịch vụ đã hoàn thành, khách hàng đã nhận hàng 

và chấp thuận kết quả dịch vụ. 

+ Đối với khách hàng hợp đồng dài hạn: Doanh thu ghi nhận theo từng kỳ (7 ngày) 

khi hoàn thành nghĩa vụ cung cấp dịch vụ. 

+ Đối với khách lẻ: Doanh thu được ghi nhận khi doanh nghiệp đã hoàn thành việc 

cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bàn giao cho khách hàng và chấp thuận kết quả 

dịch vụ. 

a. Chứng từ sử dụng 

SỔ KẾ TOÁN 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái 

- Sổ kế toán chi tiết 

 
PHẦN MỀM 

FAST 

ACCOUNTING 

Chứng từ kế 

toán 

Báo cáo tài chính 
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- Phiếu giao nhận. 

- Hợp đồng dịch vụ giặt là. 

- Hóa đơn GTGT. 

- Phiếu thu/ Giấy báo có. 

- Bảng kê chi tiết dịch vụ giặt là. 

- Sao kê thanh toán Ngân hàng. 

- Biên bảng đối chiếu công nợ. 

b. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ chi tiết doanh thu cung cấp dịch vụ 5113. 

- Sổ chi tiết công nợ khách hàng. 

- Sổ cái TK 511 và các tài khoản liên quan,… 

c. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 200/2014/TT- BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp vừa 

và lớn, tài khoản sử dụng để hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tài 

khoản 511- “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. 

Các khoản doanh thu của Chi nhánh chủ yếu là khoản thu về việc cung cấp dịch vụ 

cho Khách hàng nên Chi nhánh sẽ sử dụng tài khoản chi tiết là TK 5113 “ Doanh thu 

cung cấp dịch vụ. 

Các tài khoản kế toán sử dụng có liên quan. 

TK 131: Phải thu khách hàng. 

TK 111,112: Tiền mặt, TGNH. 

TK 3331: Thuế GTGT phải nộp. 

* Giao diện phần mềm xuất hóa đơn 

Hình ảnh 2.2 Giao diện phần mềm xuất hóa đơn 
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d. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Chi nhánh 

Trường hợp 1: Cung cấp dịch vụ giặt là công nghiệp cho doanh nghiệp chưa thu 

tiền 

Sau khi tiếp nhận hàng giặt, bộ phận giao nhận sẽ lập phiếu giao nhận ghi rõ số lượng, 

phân loại,… có chữ kí xác nhận của hai bên bộ phận giao nhận – khách hàng. 

Xưởng tiến hành giặt – sấy – ủi – đóng gói theo quy trình kỹ thuật. Sau khi hoàn tất, 

bộ phận giao nhận bàn giao lại cho khách hàng. Số lượng thực tế hoàn thành được 

tổng hợp và đối chiếu với phiếu giao nhận ban đầu. 

Xem phiếu giao nhận trường hợp 1 tại phụ lục số 01 

Đối với Khách hàng hợp đồng dài hạn sẽ tổng hợp nhiều phiếu giao nhận trong vòng 

7 ngày để lập Bảng kê chi tiết dịch vụ. Hình ảnh trên là minh họa cho một mẫu phiếu 

giao nhận 

Kế toán căn cứ, tổng hợp phiếu giao nhận trong vòng 7 ngày để lập Bảng kê chi tiết 

giặt là hàng hóa ( khách hàng hợp đồng dài hạn 7 ngày sẽ xuất hóa đơn một lần). 

Hình ảnh 2.3 Bảng kê chi tiết giặt là hàng hóa TH1 
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Kế toán tiến hành xuất hóa đơn giá trị gia tăng. 

Hình ảnh 2.4 Giao diện phần mềm xuất hóa đơn ngày 19/12/2025 
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Hình ảnh 2.5 Hóa đơn GTGT 2002 ngày 19/12/2025 
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Từ chứng từ gốc, kế toán nhập liệu vào phần mềm FAST ACCOUNTING  

Bước 1: Vào phân hệ bán hàng chọn hóa đơn bán hàng => chọn hóa đơn dịch vụ. 

Bước 2: Chọn ngày hạch toán, ngày chứng từ, rồi nhập các thông tin chi tiết trên tab, 

thực hiện định khoản, phải thêm cụ thể tên khách hàng và số hóa đơn vào phần mềm.  

Bước 3: Sau đó nhấn nút “cất” thì phần mềm sẽ tự động cập nhật sô liệu vào Sổ chi 

tiết tài khoản 5113, Sổ Nhật Ký Chung, Sổ Cái TK 511. 

Hình ảnh 2.6 Giao diện phần mềm hạch toán doanh thu ngày 19/12/2025 

 

Đến ngày 26/01/2026 công ty Cổ phần Đầu tư Nam Trí thanh toán tiền cho Chi nhánh 

qua tài khoản ngân hàng, nhận được giấy báo Có của ngân hàng nhưng do hầu hết 

các khách hàng là doanh nghiệp của chi nhánh đều gộp nhiều công nợ thanh toán một 

lần nên tổng tiền ở giấy báo Có sẽ không khớp với hóa đơn riêng lẻ trên.  

Xem Giấy báo Có và màn hình nhập liệu chứng từ ngân hàng  tại phụ lục số 02 

và 03. 

Trường hợp 2: Cung cấp dịch vụ giặt là cho khách lẻ, khách hàng thanh toán 

bằng TGNH. 
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Ngày 24/12/2025 sau khi tiếp nhận hàng giặt, bộ phận giao nhận sẽ lập phiếu giao 

nhận ghi rõ số lượng, phân loại,… có chữ kí xác nhận của hai bên bộ phận giao nhận 

– khách hàng. Xưởng tiến hành giặt – sấy – ủi – đóng gói theo quy trình kỹ thuật.  

Hình ảnh 2.7 Phiếu giao nhận TH2 

 

Ngày 27/12/2025 Khách lẻ thanh toán trước bằng tài khoản ngân hàng, Chi nhánh 

nhận được giấy báo Có từ ngân hàng và Kế toán hạch toán vào phân hệ tiền gửi như 

trường hợp trên.  

Xem Giấy báo Có và màn hành hạch toán chứng từ ngân hàng tại phụ lục số 04 

và 05. 

Ngày 29/12/2025 sau khi hoàn tất, bộ phận giao nhận bàn giao lại cho khách hàng. 

Số lượng thực tế hoàn thành được tổng hợp và đối chiếu với phiếu giao nhận ban đầu. 

Kế toán tiến hành xuất hóa đơn giá trị gia tăng. 

Hình ảnh 2.8 Giao diện phần mềm xuất hóa đơn TH2 
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Hình ảnh 2.9 Hóa đơn GTGT 2073 
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Từ chứng từ gốc, kế toán hạch toán tương tự như TH1. 

Hình ảnh 2.10 Giao diện phần mềm hạch toán doanh thu ngày 29/12/2025  

 

Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết, để mở sổ chi tiết TK 51131 “ Doanh thu 

bán dịch vụ nội địa” kế toán thực hiện thao tác: Vào Tổng hợp => Sổ sách kế toán        

Sổ chi tiết một tài khoản => Gõ chọn TK chi tiết 51131 => Đồng ý 

Bảng biểu 2.1 Sổ chi tiết TK 51131 
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Bên cạnh đó, sau khi nhập liệu vào phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật ký 

chung được trình bày ở trang 78. 

Sau khi lên Sổ Nhật Ký Chung số liệu sẽ được trích theo tài khoản Sổ Cái. Để mở Sổ 

Cái TK 511 “ Doanh thu bán dịch vụ ” kế toán thực hiện thao tác: Vào Tổng hợp      

Sổ sách kế toán => Sổ cái một tài khoản => Gõ chọn TK  511=> Đồng ý. 

Bảng biểu 2.2 Sổ Cái TK 511 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 51131

Đối tượng: Doanh thu bán dịch vụ nội địa

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

03/10/2025 1621 03/10/2025 Giặt ủi tháng 10/2025 - NESTAHA 131111 7.791.707

07/10/2025 1622 07/10/2025 Giặt ủi tháng 10/2025 - KLSALT 131111 6.743..619

07/10/2025 1623 07/10/2025 Giặt ủi tháng 10/2025 - CICILIA 131111 42.044.371

07/10/2025 1624 07/10/2025 Giặt ủi tháng 10/2025 - KLACUONG 131111 2.380.301

…

16/12/2025 1995 16/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 5.863.669

16/12/2025 1996 16/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 4.350.870

16/12/2025 1997 16/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 1.534.542

17/12/2025 1998 17/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - MTOAN 131111 22.579.654

…

19/12/2025 1999 19/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - MTOAN 131111 21.042.197

19/12/2025 2000 19/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - LUNAR 131111 17.572.029

19/12/2025 2001 19/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - GRANDVRIO 131111 15.009.137

19/12/2025 2002 19/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - SANOUVA 131111 18.238.481

19/12/2025 2003 19/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - SEA FRONT 131111 12.663.285

…........ ….......

29/12/2025 2064 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - EVERLAND 131111 8.894.381

29/12/2025 2065 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - ENSORETREAT 131111 2.208.090

29/12/2025 2066 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 5.431.750

29/12/2025 2067 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 2.372.353

29/12/2025 2068 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 8.373.902

29/12/2025 2069 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 6.563.385

29/12/2025 2071 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - HAIANPHO 131111 15.842.012

29/12/2025 2072 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - CICILIA 131111 48.169.696

29/12/2025 2073 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - THANHTUONG 131111 225.000

…....... …........

31/12/2025 2111 31/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - FURAMA 131111 9.820.202

31/12/2025 2112 31/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025- LANGCHAI 131111 34.135.615

31/12/2025 KT284 31/12/2025 Kết chuyển 51131->911 tháng 12/2025 911 3.231.032.488

- Cộng số phát sinh x 8.658.495.579 8.658.495.579

Tổng cộng 8.658.495.579 8.658.495.579

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Số phát sinh

Diễn giải
TK đối 

ứng

Chứng từ

Quý 4 Năm 2025

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 511
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2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Chi nhánh 

Trong năm 2025 Chi nhánh không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu. 

2.2.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Chi nhánh 

Đặc điểm Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại chi nhánh 

Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu Tư 559 – Xưởng Giặt Là Công Nghiệp chỉ hoạt động 

trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ nên doanh thu tài chính chủ yếu từ lãi thu được tư 

các khoản tiền gửi ngân hàng.  

a. Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có. 

- Phiếu thu. 

- Sao kê ngân hàng. 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xường Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Quý 4 Năm 2025

Tên tài khoản: Doanh thu bán dịch vụ

Số hiệu : 511

ĐVT: VNĐ

Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

Số phát sinh trong kỳ

03/10/2025 1621 03/10/2025 Giặt ủi tháng 10/2025 - NESTAHA 131111 7.791.707

07/10/2025 1622 07/10/2025 Giặt ủi tháng 10/2025 - KLSALT 131111 6.743..619

07/10/2025 1623 07/10/2025 Giặt ủi tháng 10/2025 - CICILIA 131111 42.044.371

07/10/2025 1624 07/10/2025 Giặt ủi tháng 10/2025 - KLACUONG 131111 2.380.301

…

16/12/2025 1995 16/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 5.863.669

16/12/2025 1996 16/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 4.350.870

16/12/2025 1997 16/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 1.534.542

17/12/2025 1998 17/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - MTOAN 131111 22.579.654

…

19/12/2025 1999 19/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - MTOAN 131111 21.042.197

19/12/2025 2000 19/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - LUNAR 131111 17.572.029

19/12/2025 2001 19/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - GRANDVRIO 131111 15.009.137

19/12/2025 2002 19/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - SANOUVA 131111 18.238.481

19/12/2025 2003 19/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - SEA FRONT 131111 12.663.285

…........ ….......

29/12/2025 2064 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - EVERLAND 131111 8.894.381

29/12/2025 2065 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - ENSORETREAT 131111 2.208.090

29/12/2025 2066 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 5.431.750

29/12/2025 2067 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 2.372.353

29/12/2025 2068 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 8.373.902

29/12/2025 2069 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - NAMIA 131111 6.563.385

29/12/2025 2071 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - HAIANPHO 131111 15.842.012

29/12/2025 2072 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - CICILIA 131111 48.169.696

29/12/2025 2073 29/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - THANHTUONG 131111 225.000

…..

31/12/2025 2111 31/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025 - FURAMA 131111 9.820.202

31/12/2025 2112 31/12/2025 Giặt ủi tháng 12/2025- LANGCHAI 131111 34.135.615

31/12/2025 KT284 31/12/2025 Kết chuyển 51131->911 tháng 12/2025 911 3.231.032.488

Cộng số phát sinh 8.658.495.579 8.658.495.579

Số dư cuối kỳ 0 0

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người đại diện theo pháp luật

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu 

TK đối 

Số tiền



46 

 

b. Tài khoản sử dụng 

TK 515 “ Doanh thu hoạt động tài chính”. 

TK 5151 – Lãi tiền cho vay, tiền gởi. 

TK 5152 – Chênh lệch lãi tỷ giá phát sinh trong kỳ. 

TK 5153 – Cổ tức và lợi nhuận được chia. 

TK 5154 – Lãi do bán các loại chứng khoán. 

TK 5155 – Lãi bán ngoại tệ. 

TK 5156 – Lãi bán hàng trả chậm. 

TK 5157 – Chiết khấu thanh toán được hưởng. 

TK 5158 – Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại. 

c. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 515 và các tài khoản liên quan khác. 

d. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Chi nhánh 

Cuối mỗi tháng, chi nhánh nhận được Giấy báo Nợ/ Có của ngân hàng về khoản tiền 

lãi gửi của ngân hàng. Kế toán căn cứ vào đó để tổng hợp, kiểm tra rồi từ Giấy báo 

Nợ/Có, Kế toán thực hiện phản ánh vào phần mềm, sau đó phần mềm tự động lên Sổ 

cái TK 515. Do chi nhánh có 2 STK nên sẽ nhận 2 Giấy báo Nợ/Có. 

Hình ảnh 2.11 Giấy báo Nợ/Có ngày 31/12/2025 TK 00651000761078 

 

Hình ảnh 2.12 Giấy báo Nợ/Có ngày 31/12/2025 TK 0651000761076 
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Ngày 31/12/2025, căn cứ vào số liệu trên Giấy báo Nợ/Có của Ngân hàng kế toán ghi 

nhận khoản lãi tiền gửi ngân hàng 298.520 VNĐ và 17.198 VNĐ từ Ngân hàng 

TMCP Ngoại Thương VN ( Vietcombank ). 

Kế toán tiến hành hạch toán vào phần mềm FAST ACCOUNTING. 

Bước 1: Vào phân hệ tiền măt, tiền gửi, tiền vay -> Giấy báo Có (thu) của ngân hàng. 

Bước 2: Chọn biểu tượng MỚI ( hoặc F2 ) để thêm chứng từ. 

Bước 3: Nhập thông tin: loại phiếu thu, tài khoản Nợ/Có, mã khách hàng, số tiền,… 

Bước 4: Nhấn cất “Lưu” để ghi sổ. 

Hình ảnh 2.13 Giao diện phần mềm hạch toán lãi tiền gửi TK 078 

 

Hình ảnh 2.14 Giao diện phần mềm hạch toán lãi tiền gửi TK 076 



48 

 

 

Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết, để mở sổ chi tiết TK 515 “ Doanh thu 

hoạt động tài chính” kế toán thực hiện thao tác: Vào Tổng hợp => Sổ sách kế toán        

Sổ chi tiết một tài khoản => Gõ chọn TK chi tiết 5151 => Đồng ý 

Bảng biểu 2.3 Sổ chi tiết TK 5151 

 

Bên cạnh đó, sau khi nhập liệu vào phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật 

ký chung được trình bày ở trang 78. 

Sau khi lên Sổ Nhật Ký Chung số liệu sẽ được trích theo tài khoản Sổ Cái. Để mở Sổ 

Cái TK 515 “ Doanh thu hoạt động tài chính ” kế toán thực hiện thao tác: Vào Tổng 

hợp => Sổ sách kế toán => Sổ cái một tài khoản => Gõ chọn TK  511 => Đồng ý. 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 5151

Đối tượng: Doanh thu hoạt động tài chính

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

25/10/2025 BC440 25/10/2025 Lãi TGNH T10.2025 - TK 076 11211 17.664

25/10/2025 BC441 25/10/2025 Lãi TGNH T10.2025 - TK 078 11212 432.424

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 511-911 911 450.088

25/11/2025 BC483 25/11/2025 Lãi TGNH T11.2025 - TK 076 11211 17.510

25/11/2025 BC484 25/11/2025 Lãi TGNH T11.2025 - TK 078 11212 224.123

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 511-911 911 241.633

31/12/2025 BC534 31/12/2025 Lãi TGNH T12.2025 - TK 076 11211 17.198

31/12/2025 BC545 31/12/2025 Lãi TGNH T12.2025 - TK 078 11212 298.520

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 511-911 911 315.718

- Cộng số phát sinh x 1.007.439 1.007.439

Tổng cộng 1.007.439 1.007.439

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải
TK đối 

ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 515

Quý 4 Năm 2025
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Bảng biểu 2.4 Sổ Cái TK 515 

 

2.2.1.4 Kế toán thu nhập khác tại Chi nhánh 

Trong năm 2025 chi nhánh không phát sinh khoản thu nhập khác. 

2.2.2 Kế toán các khoản chi phí tại Chi nhánh 

2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán tại Chi nhánh 

Đặc điểm Kế toán giá vốn hàng bán tại chi nhánh: 

Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp toàn bộ doanh 

thu là từ cung cấp dịch vụ nên giá vốn của chi nhánh sẽ bao gồm tất cả các chi phí 

liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đó. Các chi phí được hạch toán vào giá vốn hàng 

bán của Chi nhánh bao gồm:  

- Chi phí hàng hóa thành phẩm, hóa chất ECOLAB, hóa chất phụ: hóa chất giặt khô, 

hóa chất tẩy điểm. 

- Chi phí xà phòng. 

- Chi phí bao ni lông. 

- Chi phí hóa chất CLEANCHEM. 

=> Những chi phí có thể xác định trực tiếp cho hoạt động cung cấp dịch vụ trên sẽ 

được hạch toán trực tiếp vào TK 632. 

- Chi phí nhân viên phân xưởng. 

- Chi phí vật liệu: củi đốt, dầu nhen lò hơi, muối súc bồn. 

- Chi phí dụng cụ sản xuất: phân bổ CCDC, sửa chữa thay thế vật tư, sửa chữa lớn 

TSCĐ, chi phí dụng cụ sản xuất khác. 

- Chi phí khấu hao TSCĐ. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, xử lý nước thải. 

Đơn vị: Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu Tư 559 - Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngoc, phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Quý 4 Năm 2025

Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính

Số hiệu : 515

ĐVT: VNĐ

Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

- Số dư đầu năm 0 0

Số phát sinh trong tháng

25/10/2025 BC440 25/10/2025 Lãi TGNH T10.2025 - TK 076 11211 17.664

25/10/2025 BC441 25/10/2025 Lãi TGNH T10.2025 - TK 078 11212 432.424

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 511-911 911 450.088

25/11/2025 BC483 25/11/2025 Lãi TGNH T11.2025 - TK 076 11211 17.510

25/11/2025 BC484 25/11/2025 Lãi TGNH T11.2025 - TK 078 11212 224.123

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 511-911 911 241.633

31/12/2025 BC534 31/12/2025 Lãi TGNH T12.2025 - TK 076 11211 17.198

31/12/2025 BC545 31/12/2025 Lãi TGNH T12.2025 - TK 078 11212 298.520

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 511-911 911 315.718

Cộng số phát sinh 1.007.439 1.007.439

Số dư cuối kỳ 0 0

Cộng lũy kế từ đầu quý

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người lập biểu Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu 

TK đối 

Số tiền
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- Chi phí dịch vụ mua ngoài: xăng dầu, in biểu mẫu, thuê đất, bảo hiểm, rác thải, chi 

phí dịch vụ mua ngoài khác: diệt côn trùng, bảo trì máy móc, thuê máy phát điện. 

=> Những chi phí phục vụ chung cho hoạt động của xưởng sẽ được hạch toán vào 

TK 627 sau đó sẽ kết chuyển vào TK 63214. 

a. Chứng từ sử dụng  

- Hóa đơn GTGT. 

- Phiếu chi. 

- Phiếu xuất kho,… 

b. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ cái TK 632. 

- Sổ chi tiết TK 632 và các tài khoản liên quan. 

c. Tài khoản sử dụng 

- TK 632: Giá vốn hàng bán. 

- TK 6321: Giá vốn hàng bán: hàng hóa, thành phẩm. 

+ TK 63211: Giá vốn hàng bán: hóa chất ECOLAB. 

+ TK 63212:Giá vốn hàng bán: hóa chất phụ. 

+ TK 632121: Giá vốn hàng bán: hóa chất giặt khô. 

+ TK 632122: Giá vốn hàng bán: hóa chất tẩy điểm. 

+ TK 632123: Giá vốn hàng bán: xà phòng. 

+ TK 63213: Giá vốn hàng bán: bao ni lông. 

+ TK 63214:Giá vốn hàng bán: kết chuyển CP sản xuất. 

+ TK 63215:Giá vốn hàng bán: hóa chất CLEANCHEM. 

- TK 6322: Giá vốn liên quan đến bất động sản đầu tư. 

- TK 6324: Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ. 

- TK 6325: Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác. 

- TK 6326: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

- TK 627: Chi phí sản xuất chung. 

- TK 6271: Chi phí nhân viên phân xưởng. 

- TK 6272: Chi phí vật liệu. 

+  TK 62721: Chi phí vật liệu: củi đốt. 

+  TK 62722: Chi phí vật liệu: dầu nhen lò hơi. 

+  TK 62723: Chi phí vật liệu: muối xúc bồn. 

- TK 6273: Chi phí dụng cụ sản xuất. 

+ TK 62731: Chi phí dụng cụ sản xuất: phân bổ CCDC.. 

+ TK 62732: Chi phí dụng cụ sản xuất: sửa chữa, thay thế vật tư. 
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+ TK 62733: Chi phí dụng cụ sản xuất: sửa chữa lớn TSCĐ. 

+ TK 62734: Chi phí dụng cụ sản xuất: khác. 

- TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ. 

- TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

+ TK 62771: Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện. 

+ TK 62772: Chi phí dịch vụ mua ngoài: nước. 

+ TK 627721: Chi phí dịch vụ mua ngoài: nước sạch. 

+ TK 627722: Chi phí dịch vụ mua ngoài: xử lý nước thải. 

+ TK 62773: Chi phí dịch vụ mua ngoài xăng dầu, chi phí cho xe tải. 

+ TK 62774: Chi phí dịch vụ mua ngoài: in biểu mẫu. 

+ TK 62775: Chi phí dịch vụ mua ngoài: thuê đất. 

+ TK 62776: Chi phí dịch vụ mua ngoài: bảo hiểm. 

+ TK 62777: Chi phí dịch vụ mua ngoài: rác thải. 

+ TK 62778: Chi phí dịch vụ mua ngoài: khác. 

+ TK 627781: Chi phí dịch vụ mua ngoài: diệt côn trùng. 

+ TK 627782: Chi phí dịch vụ mua ngoài: bảo trì máy móc. 

+ TK 627783: Chi phí dịch vụ mua ngoài: thuê máy phát điện. 

d. Kế toán giá vốn hàng bán tại Chi nhánh 

Trường hợp 1: Ngày 30/12/2025 Chi nhánh phát sinh chi phí vật tư hóa chất  

được hạch toán vào TK 63211 

Bộ phận lập phiếu yêu cầu xuất vật tư: hóa chất, Kế toán tiếp nhận và lập phiếu 

xuất kho. 

Hình ảnh 2.15 Phiếu yêu cầu xuất vật tư: hóa chất 

 

Vào phân hệ “Kho” -> Tính giá xuất kho. → tích chọn “tính tất cả các vật tư, hàng 

hóa” → Chọn “kỳ tính giá”→ Chọn “tính theo kho” → “ Thực hiện”.  
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Kế toán lập phiếu xuất kho trên phần mềm: Vào phân hệ Tồn kho => chọn mục 

Phiếu xuất kho, chọn xuất vật tư cho sản xuất => nhấn thêm “ Mới” để tạo phiếu 

xuất kho => nhập các thông tin chung: diễn giải, ngày lập phiếu,…=> nhấn “ Lưu” 

để hoàn tất. 

Hình ảnh 2.16 Giao diện hạch toán phiếu xuất kho hóa chất  

 

Hình ảnh 2.17 Phiếu xuất kho hóa chất 

Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết, để mở sổ chi tiết TK 63211,  Kế toán thực 
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hiện thao tác: Vào Tổng hợp => Sổ sách kế toán => Sổ chi tiết một tài khoản => Gõ 

chọn TK chi tiết  63211, => Đồng ý. 

Bảng biểu 2.5 Sổ chi tiết tài khoản 63211 

 

Trường hợp 2: Ngày 06/12/2025 Chi nhánh phát sinh chi phí vật tư hồ ủi, xà 

phòng được hạch toán vào TK 632122, TK 632123  

Bộ phận lập phiếu yêu cầu xuất vật tư: xà phòng hồ ủi, Kế toán tiếp nhận và lập 

phiếu xuất kho. 

Hình ảnh 2.18 Phiếu yêu cầu xuất vật tư xà phòng, hồ ủi 

 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 63211

Đối tượng: Giá vốn hàng bán: hóa chất ECOLAB

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu
Ngày, 

tháng
Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

31/10/2025 PX824 31/10/2025 Xuất sử dụng giặt tẩy AIM T10.2025 1521 261.450.000

31/10/2025 PX825 31/10/2025 Xuất sử dụng giặt tẩy AIM T10.2025 1521 6.522.760

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 632-911 63211-911 911 267.972.760

29/11/2025 PX876 29/11/2025 Xuất sử dụng giặt tẩy AIM T11.2025 1521 223.817.760

29/11/2025 PX877 29/11/2025 Xuất sử dụng giặt tẩy AIM T11.2025 1521 13.598.139

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 632-911 63211-911 911 237.415.899

30/12/2025 PX929 30/12/2025 Xuất sử dụng giặt tẩy AIM T12.2025 1521 247.937.760

30/12/2025 PX930 30/12/2025 Xuất sử dụng giặt tẩy AIM T12.2025 1521 12.931.250

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 632-911 63211-911 911 260.869.010

- Cộng số phát sinh x 766.257.669 766.257.669

Tổng cộng 766.257.669 766.257.669

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải
TK đối 

ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 632

Quý 4 Năm 2025
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Vào phân hệ “Kho” -> Tính giá xuất kho. → tích chọn “tính tất cả các vật tư, hàng 

hóa” → Chọn “kỳ tính giá”→ Chọn “tính theo kho” → “ Thực hiện”. 

Kế toán lập phiếu xuất kho trên phần mềm: Vào phân hệ Tồn kho => chọn mục Phiếu  

xuất kho, chọn xuất vật tư cho sản xuất => nhấn thêm “ Mới” để tạo phiếu xuất kho 

=> nhập các thông tin chung: diễn giải, ngày lập phiếu,…=> nhấn “ Lưu” để hoàn tất. 

Hình ảnh 2.19  Giao diện hạch toán phiếu xuất kho hồ ủi xà phòng 

 

Hình ảnh 2.20 Phiếu xuất kho xà phòng, hồ ủi 

Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết, để mở sổ chi tiết TK 632122,632123 Kế 

toán thực hiện thao tác: Vào Tổng hợp => Sổ sách kế toán => Sổ chi tiết một tài 

khoản => Gõ chọn TK chi tiết  632122, 632123 => Đồng ý. 
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Bảng biểu 2.6 Sổ chi tiết tài khoản 632122 

 

Bảng biểu 2.7 Sổ chi tiết tài khoản 632123 

 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 632122

Đối tượng: Giá vốn hàng bán: Hóa chất tẩy điểm

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

11/10/2025 PX791 11/10/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T10.2025 15222 895.000

21/10/2025 PX802 21/10/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T10.2025 15222 895.000

25/10/2025 PX808 25/10/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T10.2025 15222 895000

31/10/2025 PX814 31/10/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T10.2025 15222 4.432.500

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 632-911 632122-911 911 7.117.500

03/11/2025 PX838 03/11/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T11.2025 1522 895.000

11/11/2025 PX851 11/11/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T11.2025 1522 895.000

21/11/2025 PX864 21/11/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T11.2025 1522 895.000

27/11/2025 PX873 27/11/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T11.2025 1522 3.092.000

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 632-911 632122-911 911 5.777.000

06/12/2025 PX896 06/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T12.2025 1522 895.000

16/12/202/ PX907 16/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T12.2025 1522 895.000

29/12/2025 PX926 29/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T11.2025 1522 3.747.499

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 632-911 632122-911 911 5.537.499

- Cộng số phát sinh x 18.431.999 18.431.999

Tổng cộng 18.431.999 18.431.999

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải
TK đối 

ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 632

Quý 4 Năm 2025

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 632123

Đối tượng: Giá vốn hàng bán: xà phòng

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu
Ngày, 

tháng
Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

02/10/2025 PX778 02/10/2025 Xuất sử dụng xà phòng T10.2025 15223 148.905

06/10/2025 PX783 06/10/2025 Xuất sử dụng xà phòng T10.2025 15223 148.905

11/10/2025 PX791 11/10/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T10.2025 15223 148.905

…

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 632-911 632123->911 911 1.136.471

03/11/2025 PX838 03/11/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T11.2025 15223 148.905

08/11/2025 PC333 08/11/2025 TT tiền mua bột giặt giặt đồ khách 1111 251.481

08/11/2025 PX847 08/11/2025 Xuất sử dụng xà phòng + sunlight T11.2025 15223 243.041

…

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 632-911 632123->911 911 1.557.883

01/12/2025 PX888 01/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng T12.2025 15223 251.780

06/12/2025 PX896 06/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T12.2025 15223 251.780

11/12/2025 PX901 11/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng T12.2025 15223 251.781

…

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 632-911 632123->911 911 2.014.244

- Cộng số phát sinh x 4.708.598 4.708.598

Tổng cộng 4.708.598 4.708.598

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải
TK đối 

ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 632

Quý 4 Năm 2025
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Trường hợp 3: Chi nhánh phát sinh chi phí nhân viên xưởng được hạch toán 

vào TK 6271 “Chi phí nhân viên phân xưởng” sau đó kết chuyển TK 6271 sang 

TK 63214 “Kết chuyển chi phí sản xuất”. 

Hình ảnh 2.21  Bảng thanh toán tiền lương tháng 10.2025 

 

Kế toán tiến hành hạch toán tiền lương phân xưởng trên phần mềm: Vào “Tổng hợp” 

chọn “Phiếu kế toán” điền các nội dung hiển thị. 

Hình ảnh 2.22 Giao diện hạch toán tiền lương tháng 10.2025 

 

Trường hợp 4: Chi nhánh phát sinh chi phí xuất củi đốt lò dùng cho tháng 

10.2025 được hạch toán vào TK 62721 “Chi phí vật liệu củi đốt” sau đó kết 

chuyển từ TK 62721 sang TK 63214 “Kết chuyển chi phí sản xuất”. 

Vào cuối tháng 31/10/2025 nhân viên kế toán kho và phụ trách bộ phận kĩ thuật sẽ 

tiến hành kiểm kê cuối tháng, sau khi kiểm kê hai bên xác định được số lượng củi 

xuất sử dụng trong tháng từ đó kế toán tiền hành lập phiếu xuất kho ( cuối tháng lập 

phiếu xuất 1 lần). 
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Hình ảnh 2.23 Biên bản kiểm kê cuối tháng số lượng củi xuất dùng trong tháng 

 

Vào phân hệ “Kho” -> Tính giá xuất kho. → tích chọn “tính tất cả các vật tư, hàng 

hóa” → Chọn “kỳ tính giá”→ Chọn “tính theo kho” → “ Thực hiện”. 

Kế toán lập phiếu xuất kho trên phần mềm: Vào phân hệ Tồn kho => chọn mục Phiếu 

xuất kho, chọn xuất vật tư cho sản xuất => nhấn thêm “ Mới” để tạo phiếu xuất kho 

=> nhập các thông tin chung: diễn giải, ngày lập phiếu,…=> nhấn “ Lưu” để hoàn tất. 

Hình ảnh 2.24 Giao diện hạch toán phiếu xuất kho củi tháng 10.2025 
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Hình ảnh 2.25 Phiếu xuất kho củi đốt lò tháng 10.2025 

 

Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết, để mở sổ chi tiết TK 6271,62721. Kế toán 

thực hiện thao tác: Vào Tổng hợp => Sổ sách kế toán => Sổ chi tiết một tài khoản => 

Gõ chọn TK chi tiết 6271 hoặc 62721 => Đồng ý. 

Bảng biểu 2.8 Sổ chi tiết tài khoản 6271 

 

Bảng biểu 2.9 Sổ chi tiết tài khoản 62721 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 6271

Đối tượng: Chi phí nhân viên phân xưởng

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

01/10/2025 PX775 01/10/2025 Xuất gia vị, gạo nấu ăn tháng 10.2025 1561 1.418.518

06/10/2025 PX784 06/10/2025 Xuất gia vị, gạo nấu ăn tháng 10.2025 1561 1.418.518

…

18/10/2025 PC316 18/10/2025 TT tiền cơm cho nhân viên ngày 10/10/2025 1111 1.850.000

18/10/2025 PC316 18/10/2025 TT tiền cơm cho nhân viên ngày 10/10/2025 1111 1.850.000

…

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tính lương thời gian tháng 10.2025 - Xưởng 3341 599.508.316

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tiền công nấu ăn + phục vụ bếp tháng 10.2025 3341 8.571.429

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tính lương ngoài giờ tháng 10.2025 - Xưởng 3341 134.865.096

31/10/2025 KT233 31/10/2025 Thực phẩm nấu ăn cho nhân viên tháng 10.2025 33518 37.505.120

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632   6271 - 63214 63214 904.751.926

01/11/2025 PC326 01/11/2025 TT tiền lương nhân viên thuê ngoài thực hiện công việc giặt ủi 1111 1.925.000

01/11/2025 KT236 01/11/2025 Tính hỗ trợ công nhân viên chịu ảnh hưởng lũ lụt năm 2025 - Xưởng 3341 28.000.000

…

- Cộng số phát sinh x 3.043.312.724 3.043.312.724

Tổng cộng 3.043.312.724 3.043.312.724

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, 

tháng ghi 

sổ

Chứng từ

Diễn giải
TK đối 

ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 627

Quý 4 Năm 2025
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Bảng biểu 2.10 Sổ chi tiết tài khoản 63214 

 

Bên cạnh đó, sau khi nhập liệu vào phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật 

ký chung được trình bày ở trang 78. 

Sau khi lên Sổ Nhật Ký Chung số liệu sẽ được trích theo tài khoản Sổ Cái. Để mở Sổ 

Cái TK 632 “ Giá vốn hàng bán  ” kế toán thực hiện thao tác: Vào Tổng hợp => Sổ 

sách kế toán => Sổ cái một tài khoản => Gõ chọn TK 632 => Đồng ý. 

Bảng biểu 2.11 Sổ Cái TK 632 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 62721

Đối tượng: Chi phí vật liệu củi đốt

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu
Ngày, 

tháng
Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

31/10/2025 PX822 31/10/2025 Xuất củi đốt lò tháng 10.2025 15231 589.484.967

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632    62721 - 63214 63214 589.484.967

02/11/2025 PX836 02/11/2025 Xuất củi đốt lò tháng 11.2025 15231 46.272.270

30/11/2025 PX879 30/11/2025 Xuất củi đốt lò tháng 11.2025 15231 471.956.490

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 627 - 632    62721 - 63214 63214 518.228.760

31/12/2025 PX945 31/12/2025 Xuất củi đốt lò tháng 12.2025 15231 605.670.029

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 627 - 632    62721 - 63214 63214 605.670.029

- Cộng số phát sinh x 1.713.383.756 1.713.383.756

Tổng cộng 1.713.383.756 1.713.383.756

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải
TK đối 

ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 627

Quý 4 Năm 2025

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 63214

Đối tượng: Kết chuyển chi phí sản xuất

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu
Ngày, 

tháng
Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632  6271 - 63214 6271 904.751.926

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632  62721 - 63214 62721 589.484.967

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632  62722 - 63214 62722 2.119.338

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632  62723 - 63214 62723 3.011.700

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632  62731 - 63214 62731 10.948.547

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632  62732 - 63214 62732 48.528.008

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632  62733 - 63214 62733 35.539.487

….

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 627 - 632  62775 - 63214 62775 4.741.618

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 627 - 632  62776 - 63214 62776 13.870.760

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 627 - 632  62777 - 63214 62777 1.153.332

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 627 - 632  627781 - 63214 627781 3.300.000

…

- Cộng số phát sinh x 7.326.692.196 7.326.692.196

Tổng cộng

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, 

tháng ghi 

sổ

Chứng từ

Diễn giải
TK đối 

ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 632

Quý 4 Năm 2025



60 

 

 

2.2.2.2 Kế toán chi phí tài chính tại Chi nhánh 

Trong năm 2025 Chi nhánh không phát sinh chi phí tài chính. 

2.2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng tại Chi nhánh  

Trong năm 2025 Chi nhánh không phát sinh chi phí bán hàng. 

2.2.2.4 Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp tại chi nhánh 

Đặc điểm Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại chi nhánh 

Chi phí quản lý doanh nghiệp tại chi nhánh phát sinh đa dạng các chi phí như chi phí 

nhân viên quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài,… 

a. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi, Giấy báo Nợ. 

- Giấy đề nghị thanh toán. 

- Hóa đơn GTGT,…  

b. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 642 – Chi phí quản lí doanh nghiệp. 

- TK 6421 – Chi phí nhân viên quản lý. 

- TK 6422 – Chi phí vật liệu quản lý. 

- TK 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng. 

+ TK 64231 – Chi phí đồ dùng văn phòng: đồng phục. 

+ TK 64232 – Chi phí đồ dùng văn phòng: phân bổ CCDC. 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xường Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Quý 4 Năm 2025

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán 

Số hiệu : 632

ĐVT: VNĐ

Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

Số phát sinh trong kỳ

01/10/2025 PX774 01/10/2025 Xuất sử dụng bao ni lon T10.2025 15224 2700000

02/10/2025 PX776 02/10/2025 Xuất sử dụng bao ni lon T10.2025 15224 2700000

02/10/2025 PX778 02/10/2025 Xuất sử dụng xà phòng T10.2025 15223 148.905

…

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632   6271 - 63214 6271 904.751.926

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632    62721 - 63214 62721 589.484.967

01/12/2025 PX 887 01/12/2025 Xuất sử dụng bao ni lon T12.2025 15224 2.880.000

01/12/2025 PX888 01/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng T12.2025 15223 251.780

…

06/12/2025 PX896 06/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T12.2025 15222 895.000

06/12/2025 PX896 06/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T12.2025 15223 251.780

…

29/12/2025 PX927 29/12/2025 Xuất sử dụng bao ni lon T12.2025 15224 900.000

30/12/2025 PX929 30/12/2025 Xuất sử dụng hóa chất giặt tẩy T12.2025 1521 247.937.760

30/12/2025 PX930 30/12/2025 Xuất sử dụng hóa chất giặt tẩy ngâm AIM T12.2025 1521 12.931.250

…

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 632-911 911 3.038.912.183

Cộng số phát sinh 8.235.646.863 8.235.646.863

Số dư cuối kỳ 0 0

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người đại diện theo pháp luật

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngày, 

tháng ghi 

Chứng từ
Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu 

TK đối 

Số tiền
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+ TK 64233 – Chi phí đồ dùng văn phòng: khác. 

- TK 6424 – Chi phí khấu hao TSCĐ. 

- TK 6425 – Thuế, phí và lệ phí. 

- TK 6426 – Chi phí dự phòng. 

- TK 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

+ TK 64271 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện thoại. 

+ TK 64272 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: EMS. 

+ TK 64273 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: VPP. 

+ TK 64274 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phí ngân hàng. 

+ TK 64275 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí tiền khai trương. 

+ TK 64276 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí kiểm toán. 

+ TK 64277 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí khác. 

- TK 6428 – Chi phí khác bằng tiền. 

c. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ chi tiết TK 642. 

- Sổ cái TK 642 và các tài khoản liên quan khác,.. 

d. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại chi nhánh 

Trường hợp 1: Chi nhánh phát sinh chi phí tiền lương của nhân viên bộ phận 

văn phòng và bảo vệ được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Hình ảnh 2.26 Bảng thanh toán tiền lương tháng 10.2025 

 

Kế toán sẽ lập bảng lương sau đó dựa vào bảng lương hạch toán lên phần mềm các 

nghiệp vụ phát sinh, vào “Tổng hợp”-> “ Phiếu kế toán”. 

Hình ảnh 2.27 Giao diện hạch toán tiền lương tháng 10.2025 
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Trường hợp 2: Các khoản chi phí BHXH, BHYT,BHTN,BHTNLĐ được hạch 

toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Hình ảnh 2.28 Danh sách trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 10.2025 

 

Hình ảnh 2.29 Giao diện hạch toán BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ tháng 

10.2025 
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Trường hợp 3: Chi nhánh ghi nhận chi phí dịch vụ viễn thông tháng 11/2025 

theo hóa đơn số 119725 của VNPT. 

Hình ảnh 2.30 Hóa đơn GTGT 119725 

 

Kế toán sẽ lập ủy nhiệm chi thanh toán tiền cước dịch vụ viễn thông tháng 11/2025 

cho VNPT. Ngân hàng đã trích tiền từ tài khoản để thanh toán cước viễn thông tháng 

11/2025 theo UNC và nhận được phiếu hạch toán. 

Xem Ủy nhiệm chi và phiếu hạch toán tại phụ lục số 06. 

Kế toán vào phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay => chọn Giấy báo Nợ (chi) của ngân 

hàng => nhấn thêm “Mới” => sau đó nhập liệu: loại phiếu, ngày hạch toán, tài khoản 

Nợ/Có, số tiền,..=> Nhấn “Lưu” để hoàn tất. 

Hình ảnh 2.31 Giao diện hạch toán UNC 479 
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Trường hợp 4: Chi nhánh phát sinh chi phí dịch vụ mua ngoài: văn phòng phẩm 

( xuất kho dùng cho bộ phận HC-NS). 

Bộ phận HC-NS lập phiếu yêu cầu xuất vật tư: xuất giấy in, văn phòng phẩm sử dụng 

cho T12.2025.  

Vào phân hệ “Kho” -> Tính giá xuất kho. → tích chọn “tính tất cả các vật tư, hàng 

hóa” → Chọn “kỳ tính giá”→ Chọn “tính theo kho” → “ Thực hiện”. 

Kế toán lập phiếu xuất kho trên phần mềm: Vào phân hệ Tồn kho => chọn mục Phiếu 

xuất kho, chọn xuất vật tư cho sản xuất => nhấn thêm “ Mới” để tạo phiếu xuất kho 

=> nhập các thông tin chung: diễn giải, ngày lập phiếu,…=> nhấn “ Lưu” để hoàn tất. 

Hình ảnh 2.32 Phiếu yêu cầu xuất vật tư ( VPP) 

 

Hình ảnh 2.33 Giao diện hạch toán phiếu xuất kho VPP 
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Hình ảnh 2.34  Phiếu xuất kho VPP 

 

Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết, để mở sổ chi tiết TK 6421, TK 64271, 

64273, 64274 Kế toán thực hiện thao tác: Vào Tổng hợp => Sổ sách kế toán => Sổ 

chi tiết một tài khoản => Gõ chọn TK chi tiết 6421, 64271, 64273 hoặc 64274 => 

Đồng ý. 

Bảng biểu 2.12 Sổ chi tiết TK 6421 



66 

 

 

Bảng biểu 2.13 Sổ chi tiết TK 64271 

 

Bảng biểu 2.14 Sổ chi tiết TK 64273 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 6421

Đối tượng: Chi phí nhân viên quản lý

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHXH tháng 10.2025 - vp 3383 19.599.965

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHYT tháng 10.2025 - vp 3384 3.458.818

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHTNLD tháng 10.2025 - vp 3383 576.468

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHTN tháng 10.2025 - vp 3386 1.152.940

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tính lương thời gian tháng 10.2025 3341 123.954.165

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  6421 - 911 911 148.742.356

…

30/11/2025 KT254 30/11/2025 Tính lương thời gian tháng 11.2025 3341 124.153.518

30/11/2025 KT254 30/11/2025 Tính lương ngoài giờ văn phòng tháng 11.2025 3341 915.752

…

- Cộng số phát sinh x 553.820.369 553.820.369

Tổng cộng

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải
TK đối 

ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 642

Quý 4 Năm 2025

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 64271

Đối tượng: Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện thoại

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

20/10/2025 UNC404 20/10/2025 TT tiền cước điện thoại và internet T9.2025 11212 802.619

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  64271 - 911 911 802.619

14/11/2025 UNC437 14/11/2025 TT tiền cước điện thoại và internet T10.2025 11212 816.126

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 642 - 911  64271 - 911 911 816.126

15/12/2025 UNC479 15/12/2025 TT tiền cước điện thoại và internet T11.2025- hđ 119725 11212 813.366

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  64271 - 911 911 813.366

- Cộng số phát sinh x 2.432.111 2.432.111

Tổng cộng 2.432.111 2.432.111

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải
TK đối 

ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 642

Quý 4 Năm 2025
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Bảng biểu 2.15 Sổ chi tiết TK 64274 

 

 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 64273

Đối tượng: Chi phí dịch vụ mua ngoài: VPP

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

31/10/2025 PX828 31/10/2025 Xuất VPP, giấy in T10.2025 1561 1.305.000

31/10/2025 KT231 31/10/2025 P/b T10.2025 - VPP 24218 133.333

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  64273 - 911 911 1.438.333

30/11/2025 PX881 30/11/2025 Xuất VPP, giấy in T11.2025 1561 1.680.500

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 642 - 911  64273 - 911 911 1.680.500

31/12/2025 PX935 31/12/2025 Xuất VPP, giấy in T12.2025 1561 1.551.750

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  64273 - 911 911 1.551.750

- Cộng số phát sinh x 4.670.583 4.670.583

Tổng cộng 4.670.583 4.670.583

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải
TK đối 

ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 642

Quý 4 Năm 2025

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 64274

Đối tượng: Chi phí dịch vụ mua ngoài: phí ngân hàng

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu
Ngày, 

tháng
Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

…

15/12/2025 UNC476 15/12/2025 Phí ck món 193.424.839 đồng (AIM) 11212 58.027

15/12/2025 UNC477 15/12/2025 Phí ck món 43.117.920 đồng ( Bao bì Bảo Toàn Phát ) 11212 20.000

15/12/2025 UNC478 15/12/2025 Phí ck món 253.080.422 đồng ( Huỳnh Thành ) 11212 10.000

15/12/2025 UNC479 15/12/2025 Phí ck món 894.703 đồng 11212 10.000

…

31/12/2025 UNC503 31/12/2025 Phí ck món 843.572.716 đồng 11211 10.000

31/12/2025 UNC504 31/12/2025 Phí ck món 5.571.716 đồng 11212 10.000

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  64274-> 911 911 698.227

- Cộng số phát sinh x 1.886.761 1.886.761

Tổng cộng 1.886.761 1.886.761

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, 

tháng ghi 

sổ

Chứng từ

Diễn giải
TK đối 

ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 642

Quý 4 Năm 2025
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Bên cạnh đó, sau khi nhập liệu vào phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật 

ký chung được trình bày ở trang 78. 

Sau khi lên Sổ Nhật Ký Chung số liệu sẽ được trích theo tài khoản Sổ Cái. Để mở Sổ 

Cái TK 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp ” kế toán thực hiện thao tác: Vào Tổng 

hợp => Sổ sách kế toán => Sổ cái một tài khoản => Gõ chọn TK 642 => Đồng ý. 

Bảng biểu 2.16 Sổ Cái TK 642 

 

2.2.2.5 Kế toán chi phí khác tại Chi nhánh 

Đặc điểm Kế toán chi phí khác tại Chi nhánh 

Chi phí khác phát sinh tại chi nhánh chủ yếu là các khoản chi mang tính chất không 

thường xuyên, bao gồm chi phí bồi thường và một số khoản chi chưa đáp ứng đầy đủ 

điều kiện về chứng từ kế toán theo quy định. 

a. Chứng từ sử dụng  

- Phiếu chi, giấy báo Nợ. 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. 

- Giấy đề nghị thanh toán. 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xường Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Quý 4 Năm 2025

Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Số hiệu : 642

ĐVT: VNĐ

Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

Số phát sinh trong kỳ

…

02/10/2025 UNC384 02/10/2025 Chuyển tiền về cty 559 11211 10.000

08/10/2025 UNC387 08/10/2025 Chuyển tiền về cty 559 11211 10.000

08/10/2025 DV597 08/10/2025 Dầu diesel T10.2025 331111 944.444

…

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHXH tháng 10.2025 - vp 3383 19.599.965

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHYT tháng 10.2025 - vp 3384 3.458.818

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHTNLD tháng 10.2025 - vp 3383 576.468

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHTN tháng 10.2025 - vp 3386 1.152.940

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tính lương thời gian tháng 10.2025 3341 123.954.165

…

12/12/2025 DV720 12/12/2025 Dầu diesel T12.2025 331111 938.889

15/12/2025 UNC470 15/12/2025 Chi tiền mua 6 vé tiệc giáng sinh 11212 5.575.556

15/12/2025 UNC479 15/12/2025 TT tiền cước điện thoại và internet T11.2025- hđ 119725 11212 813.366

15/12/2025 UNC479 15/12/2025 Phí ck món 894.703 đồng 11212 10.000

…

31/12/2025 UNC504 31/12/2025 Phí ck món 5.571.893 đồng 11212 10.000

31/12/2025 PX935 31/12/2025 Xuất vpp, giấy in sử dụng T12.2025 1561 1.551.750

31/12/2025 PX936 31/12/2025 Xuất mực in brother dùng T12.2025 1561 462.962

…

31/12/2025 KT287 31/12/2025 Điều chỉnh giảm chi phí kiểm định 33518 41.250.000

31/12/2025 KT 31/12/2025 Kết chuyển 642-911 575.242.096

…

Cộng số phát sinh 961.162.228 961.162.228

Số dư cuối kỳ 0 0

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người đại diện theo pháp luật

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngày, 

tháng ghi 

Chứng từ
Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu 

TK đối 

Số tiền
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- Hợp đồng kinh tế,… 

b. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 811 – Chi phí khác. 

- TK 8111 – Chi phí phạt, bồi thường và CP khác. 

- TK 8112 – Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ. 

- TK 8113 – Lỗ do đánh giá lại tài sản. 

- TK 8118 – Chi phí khác. 

c. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ chi tiết TK 811. 

- Sổ cái TK 811 và các tài khoản liên quan khác. 

d. Kế toán chi phí khác tại chi nhánh 

Trường hợp 1: Chi nhánh phát sinh chi phí vá lốp xe và thay lót dù xe tải (43C 

08326). 

Ngày 26/12/2025 Bộ phận giao nhận vá lốp xe và thay lót dù cho xe tải 43C08326 và 

nhận được hóa đơn bán lẻ, sau đó lập giấy đề nghị thanh toán để nhận lại tiền, Kế 

toán căn cứ hóa đơn bán hàng và giấy đề nghị thanh toán lập phiếu chi. 

Xem hóa đơn bán lẻ tại phụ lục số 07. 

Hình ảnh 2.35 Giấy đề nghị thanh toán 
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Kế toán lập phiếu chi, chi tiền mặt thanh toán lại cho nhân viên bộ phận giao nhận 

Kế toán vào phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay -> phiếu chi tiền mặt. Nhấn thêm  

“ Mới” để nhập liệu, nhập các thông tin loại phiếu chi, thông tin chung, TK Nợ/Có,  

số tiền,…, nhấn “Lưu” để ghi sổ và in phiếu chi. 

Hình ảnh 2.36 Giao diện phần mềm hạch toán chi tiền mặt 

 

Hình ảnh 2.37 Phiếu chi vá lốp xe và thay lót dù xe tải 
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Trường hợp 2: Chi nhánh phát sinh chi phí bồi thường hàng hư hỏng cho khách 

hàng. 

Trong quá trình hoạt động, chi nhánh phát sinh sai sót dẫn đến hư hỏng hàng hóa là 

một rủi ro không thể tránh khỏi. Khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp tiến hành lập biên  

bản xác nhận trách nhiệm và thực hiện bồi thường thiệt hại theo quy định nội bộ. 

Hình ảnh 2.38  Biên bản xác nhận bồi thường hàng hư hỏng 

 

Phương thức bồi thường: Bên A cấn trừ vào công nợ phải trả cho bên B khoản bồi 

thường sẽ được ghi nhận vào chi phí khác của chi nhánh, đồng thời làm giảm khoản 

phải thu khách hàng. 

Kế toán tiến hành lập phiếu ghi Nợ, ghi Có tài khoản công nợ: vào Tổng hợp -> chọn 

Phiếu kế toán -> chọn thêm “Mới” -> nhập các thông tin chung, bút toán Nợ/Có, số 

tiền,…-> nhấn “Lưu” và in phiếu kế toán lưu trữ tại chi nhánh. 
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Hình ảnh 2.39 Giao diện hạch toán phiếu kế toán CN59 

 

Hình ảnh 2.40 Phiếu ghi Nợ/Có tài khoản công nợ 
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Sau khi nhập liệu, số liệu sẽ vào sổ chi tiết, để mở sổ chi tiết TK 8111, 8118 Kế toán 

thực hiện thao tác: Vào Tổng hợp      Sổ sách kế toán        Sổ chi tiết một tài khoản         

Gõ chọn TK chi tiết 8111 hoặc 8118         Đồng ý. 

Bảng biểu 2.17 Sổ chi tiết TK 8111 

 

Bảng biểu 2.18 Sổ chi tiết TK 8118 

 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 8111

Đối tượng: Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP khác

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu
Ngày, 

tháng
Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

31/10/2025 CN46 31/10/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Tia Wellness 131111 1.794.550

31/10/2025 CN47 31/10/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Sanouva 131111 166.950

31/10/2025 CN48 31/10/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Nesta Hội An 131111 312350

…

31/12/2025 CN58 31/12/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Minh Toàn Safi Ocean 131111 3.500.000

31/12/2025 CN59 31/12/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Namia 131111 2.671.725

31/12/2025 CN60 31/12/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Sanouva 131111 53.660

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 811 - 911  8111-> 911 911 6.969.296

- Cộng số phát sinh x 19.713.766 19.713.766

Tổng cộng 19.713.766 19.713.766

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải TK đối ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 811

Quý 4 Năm 2025

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xưởng Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc,p. Điện Bàn Đông, TP. ĐN

Tài khoản: 8118

Đối tượng: Chi phí khác

Loại tiền: VNĐ

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có

A B C D E 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

- Số phát sinh trong kỳ

03/10/2025 PC303 03/10/2025 TT tiền vận chuyển ống nước 1111 100.000

03/10/2025 PC303 03/10/2025 TT tiền in phiếu nhận củi 1111 130.000

03/10/2025 PC303 03/10/2025 TT tiền mua chai OKAY tẩy rêu 1111 30.000

…

19/12/2025 PC365 19/12/2025 TT tiền mua hoa, trái cây cúng 1111 160.000

26/12/2025 PC367 26/12/2025 TT tiền vá lốp xe, lót dù xe tải 43C08326 1111 110.000

…

30/12/2025 PKT264 30/12/2025 Lắp mới bóng đèn pha 30W 1411 125.000

30/12/2025 PKT264 30/12/2025 Sửa bơm hóa chất xử lý nước thải 1411 85.000

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 811 - 911  8118-> 911 911 7.269.059

- Cộng số phát sinh x 28.817.059 28.817.059

Tổng cộng 28.817.059 28.817.059

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

 - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày, 

tháng ghi 

sổ

Chứng từ

Diễn giải TK đối ứng

Số phát sinh

Mẫu số S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết các tài khoản
Dùng cho TK 811

Quý 4 Năm 2025
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Bên cạnh đó, sau khi nhập liệu vào phần mềm còn chuyển số liệu vào sổ nhật 

ký chung được trình bày ở trang 78. 

Sau khi lên Sổ Nhật Ký Chung số liệu sẽ được trích theo tài khoản Sổ Cái. Để mở Sổ 

Cái TK 811 “ Chi phí khác ” kế toán thực hiện thao tác: Vào Tổng hợp      Sổ sách kế 

toán        Sổ cái một tài khoản         Gõ chọn TK 811         Đồng ý. 

Bảng biểu 2.19 Sổ Cái TK 811 

 

2.2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi nhánh  

Đặc điểm kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi nhánh 

Chi nhánh không phải là đơn vị kê khai và nộp thuế độc lập mà nghĩa vụ thuế được 

thực hiện tập trung tại trụ sở chính. Do đó, chi nhánh chỉ có trách nhiệm tập hợp 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phát sinh trong kỳ, sau đó chuyển 

số liệu về công ty mẹ để tổng hợp và quyết toán thuế chung. Trong trường hợp này, 

chi nhánh thường không phát sinh khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nên 

không hạch toán vào các tài khoản thuế như chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc 

lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính chủ yếu mang tính chất phục vụ quản 

lý nội bộ không làm phát sinh nghĩa vụ thuế thực tế tại chi nhánh. Nhìn chung, công 

tác kế toán tại chi nhánh tập trung vào việc phản ánh trung thực kết quả hoạt động 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xường Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Quý 4 Năm 2025

Tên tài khoản: Chi phí khác

Số hiệu : 811

ĐVT: VNĐ

Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

Số phát sinh trong kỳ

03/10/2025 PC303 03/10/2025 TT tiền vận chuyển ống nước 1111 100.000

03/10/2025 PC303 03/10/2025 TT tiền in phiếu nhận củi 1111 130.000

03/10/2025 PC303 03/10/2025 TT tiền mua chai OKAY tẩy rêu 1111 30.000

…

19/12/2025 PC365 19/12/2025 TT tiền mua hoa, trái cây cúng 1111 160.000

26/12/2025 PC367 26/12/2025 TT tiền vá lốp xe, lót dù xe tải 43C08326 1111 110.000

…

30/12/2025 PKT264 30/12/2025 Lắp mới bóng đèn pha 30W 14111 125.000

30/12/2025 PKT264 30/12/2025 Sửa bơm hóa chất xử lý nước thải 14111 85.000

31/12/2025 CN58 31/12/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Minh Toàn Safi Ocean 131111 3.500.000

31/12/2025 CN59 31/12/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Namia 131111 2.671.725

31/12/2025 CN60 31/12/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Sanouva 131111 53.660

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 811-911   8111->911 911 6.969.296

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 811-911   8118->911 911 7.269.059

Cộng số phát sinh 48.530.825 48.530.825

Số dư cuối kỳ 0 0

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người đại diện theo pháp luật

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngày, 

tháng ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu 

TK đối 

Số tiền
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kinh doanh và duy trì mối quan hệ nội bộ với trụ sở chính, thay vì thực hiện đầy đủ 

quy trình kế toán thuế như một đơn vị độc lập. 

a. Chứng từ sử dụng  

- Tờ khai thuế thu nhập tạm tính 

b. Sổ sách sử dụng 

- Chi nhánh không hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp nên không sử dụng các sổ 

như sổ nhật kí chung, sổ cái TK 821,.. 

c. Tài khoản sử dụng 

- Chi nhánh không hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp nên không sử dụng các TK 

như TK 821, TK 3334 

d. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi nhánh 

Hình ảnh 2.41 Tờ khai tạm tính thuế TNDN Quý 4 Năm 2025 
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2.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh 

Đặc điểm kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh 

Kết quả kinh doanh là kết quả đạt được cuối cùng từ việc hoạt động kinh doanh và 

cũng từ các hoạt động khác của Chi nhánh sau một thời gian nhất định, và nó được 

biểu hiện thông qua số tiền lãi hoặc lỗ.  

2.2.3.1 Sổ sách kế toán sử dụng 

- Phiếu kết chuyển. 

- Sổ nhật ký chung - Sổ cái TK 911. 

- Sổ chi tiết TK 911. 

2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 

- TK 911 “Xác định kết quả hoạt động kinh doanh” - Các tài khoản liên quan:  

421,511, 515, 521, 531,532,627, 632, 635 ,642, 711, 811, 821. 

2.2.3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh 

Chi nhánh thực hiện kết chuyển xác định kết quả kinh doanh định kỳ vào cuối mỗi 

tháng: vào Tổng hợp => chọn bút toán tự động cuối kỳ => chọn Bút toán kết chuyển 

tự động => chọn Kỳ cần kết chuyển => nhấn Nhận để phần mềm tạo phiếu kế toán 

kết chuyển tự động. 

Hình ảnh 2.42 Giao diện tạo bút toán tự động  

 

Bảng biểu 2.20 Sổ Cái TK 911 
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Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xường Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Quý 4 Năm 2025

Tên tài khoản: Xác định kết quả kinh doanh

Số hiệu : 911

ĐVT: VNĐ

Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

Số phát sinh trong kỳ

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 632 - 911  63211 - 911 63211 267.972.760

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 632 - 911  632122 - 911 632122 7.117.500

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 632 - 911  632123 - 911 632123 1.136.471

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 632 - 911  63213 - 911 63213 42.160.285

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 632 - 911  63214 - 911 63214 2.365.094.181

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  6421 - 911 6421 148.742.356

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  64231 - 911 64231 6.175.667

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  64232 - 911 64232 4.325.786

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  64233 - 911 64233 1.469.244

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  64271 - 911 64271 802.619

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  64272 - 911 64272 240.961

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  64273 - 911 64273 1.438.333

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  64274 - 911 64274 628.173

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  64276 - 911 64276 3.750.000

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 642 - 911  6428 - 911 6428 2.859.259

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 811 - 911  8111 - 911 8111 2.615.780

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 811 - 911  8118 - 911 8118 16.206.000

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 511 - 911  51131 - 911 51131 2.892.717.414

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 5151 - 911  5151 - 911 5151 450.088

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 911 - 4212   911 - 4212 4212 20.432.127

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 632 - 911  63211 - 911 63211 237.415.899

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 632 - 911  632122 - 911 632122 5.777.000

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 632 - 911  632123 - 911 632123 1.557.883

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 632 - 911  63213 - 911 63213 36.021.066

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 632 - 911  63214 - 911 63214 2.232.481.635

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 642 - 911  6421 - 911 6421 153.357.461

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 642 - 911  64231 - 911 64231 6.175.667

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 642 - 911  64232 - 911 64232 3.879.234

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 642 - 911  64233 - 911 64233 1.035.057

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 642 - 911  64271 - 911 64271 816.126

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 642 - 911  64272 - 911 64272 132.402

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 642 - 911  64273 - 911 64273 1.680.500

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 642 - 911  64274 - 911 64274 560.361

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 642 - 911  64276 - 911 64276 3.750.000

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 642 - 911  6428 - 911 6428 2.850.926

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 811 - 911  8111 - 911 8111 10.128.690

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 811 - 911  8118 - 911 8118 5.342.000

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 511 - 911  51131 - 911 51131 2.534.745.677

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 5151 - 911  5151 - 911 5151 241.633

30/11/2025 PKT 30/11/2025 Kết chuyển 911 - 4212   911 - 4212 4212 167.974.597

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 632 - 911  63211 - 911 63211 260.869.010

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 632 - 911  632122 - 911 632122 5.537.499

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 632 - 911  632123 - 911 632123 2.014.244

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 632 - 911  63213 - 911 63213 41.375.000

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 632 - 911  63214 - 911 63214 2.729.116.380

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  6421 - 911 6421 251.720.552

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  64231 - 911 64231 6.175.667

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  64232 - 911 64232 11.368.208

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  64233 - 911 64233 1.431.531

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  6426 - 911 6426 326.655.711

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  64271 - 911 64271 813.366

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  64272 - 911 64272 104.400

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  64273 - 911 64273 1.551.750

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  64274 - 911 64274 698.227

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  64276 - 911 64276 -37.500.000

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 642 - 911  6428 - 911 6428 12.222.684

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 811 - 911  8111 - 911 8111 6.969.296

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 811 - 911  8118 - 911 8118 7.269.059

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 511 - 911  51131 - 911 51131 3.231.032.488

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 5151 - 911  5151 - 911 5151 315.718

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 711 - 911  7118 - 911 7118 1

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 911 - 4212   911 - 4212 4212 397.044.427

Cộng số phát sinh 9.224.522.043 9.224.522.043

Số dư cuối kỳ 0 0

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người đại diện theo pháp luật

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngày, 

tháng ghi 

Chứng từ
Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu 

TK đối 

Số tiền
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Hình ảnh 2.43 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 Năm 2025 
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Bảng biểu 2.21 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý 4 Năm 2025 

 

 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xường Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng

Đơn vị tính: VND 

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

Số trang trước chuyển sang

01/10/2025 MN620 01/10/2025 Nhập mua củi đốt lò 15231 10.308.641

01/10/2025 MN620 01/10/2025 Nhập mua củi đốt lò 33518 10.308.641

01/10/2025 MN621 01/10/2025 Nhập mua biến tầng máy giặt 15342 25.000.000

01/10/2025 MN621 01/10/2025 Nhập mua biến tầng máy giặt 33518 25.000.000

01/10/2025 PX774 01/10/2025 Xuất sử dụng bao nilon T10.2025 63213 2.700.000

01/10/2025 PX774 01/10/2025 Xuất sử dụng bao nilon T10.2025 15224 2.700.000

…

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tính lương thời gian tháng 10.2025 - Xưởng 6271 599.508.316

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tính lương thời gian tháng 10.2025 - Xưởng 3341 599.508.316

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tiền công nấu ăn + phục vụ bếp tháng 10.2025 6271 8.571.429

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tiền công nấu ăn + phục vụ bếp tháng 10.2025 3341 8.571.429

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tính lương ngoài giờ tháng 10.2025 - Xưởng 6271 134.865.096

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tính lương ngoài giờ tháng 10.2025 - Xưởng 3341 134.865.096

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Thực phẩm nấu ăn cho nhân viên tháng 10.2025 6271 37.505.120

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Thực phẩm nấu ăn cho nhân viên tháng 10.2025 33518 37.505.120

31/10/2025 PX822 31/10/2025 Xuất củi đốt lò tháng 10.2025 62721 589.484.967

31/10/2025 PX822 31/10/2025 Xuất củi đốt lò tháng 10.2025 15231 589.484.967

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632   6271 - 63214 63214 904.751.926

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632   6271 - 63214 6271 904.751.926

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632    62721 - 63214 63214 589.484.967

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 627 - 632    62721 - 63214 62721 589.484.967

…

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHXH tháng 10.2025 - vp 6421 19.599.965

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHXH tháng 10.2025 - vp 3383 19.599.965

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHYT tháng 10.2025 - vp 6421 3.458.818

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHYT tháng 10.2025 - vp 3384 3.458.818

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHTNLĐ tháng 10.2025 - vp 6421 576.468

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHTNLĐ tháng 10.2025 - vp 3383 576.468

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHTN tháng 10.2025 - vp 6421 1.152.940

31/10/2025 KT224 31/10/2025 Tính BHTN tháng 10.2025 - vp 3386 1.152.940

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tính lương thời gian tháng 10.2025 6421 123.954.165

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tính lương thời gian tháng 10.2025 3341 123.954.165

…

01/11/2025 PC326 01/11/2025 TT tiền lương nhân viên thuê ngoài 6271 1.925.000

01/11/2025 PC326 01/11/2025 TT tiền lương nhân viên thuê ngoài 1111 1.925.000

01/11/2025 BC451 01/11/2025 Khách lẻ TT tiền giặt 11211 4.067.569

01/11/2025 BC451 01/11/2025 Khách lẻ TT tiền giặt 131111 4.067.569

01/11/2025 BC452 01/11/2025 Khách lẻ TT tiền giặt 11211 1.001.474

01/11/2025 BC452 01/11/2025 Khách lẻ TT tiền giặt 131111 1.001.474

01/11/2025 MN668 01/11/2025 Nhập mua củi đốt lò 15231 30.925.924

01/11/2025 MN668 01/11/2025 Nhập mua củi đốt lò 33518 30.925.924

…

06/12/2025 MN726 06/12/2025 Nhập mua củi đốt lò 15231 20.517.682

06/12/2025 MN726 06/12/2025 Nhập mua củi đốt lò 33518 20.517.682

06/12/2025 PX895 06/12/2025 Xuất sử dụng bao nilon T12.2025 63213 1.044.000

06/12/2025 PX895 06/12/2025 Xuất sử dụng bao nilon T12.2025 15224 1.044.000

06/12/2025 PX896 06/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T12.2025 632122 895.000

06/12/2025 PX896 06/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T12.2025 15222 895.000

06/12/2025 PX896 06/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T12.2025 632123 251.780

06/12/2025 PX896 06/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T12.2025 15223 251.780

…

15/12/2025 UNC479 15/12/2025 TT tiền cước điện thoại & internet T11.2025 hđ 119725 64271 813.366

15/12/2025 UNC479 15/12/2025 TT tiền cước điện thoại & internet T11.2025 hđ 119725 64274 10.000

15/12/2025 UNC479 15/12/2025 TT tiền cước điện thoại & internet T11.2025 hđ 119725 13311 82.337

15/12/2025 UNC479 15/12/2025 TT tiền cước điện thoại & internet T11.2025 hđ 119725 11212 905.703

15/12/2025 UNC480 15/12/2025 TT tiền mua ổ cứng và bộ vi xử lý - hđ 62 331111 19.464.300

15/12/2025 UNC480 15/12/2025 TT tiền mua ổ cứng và bộ vi xử lý - hđ 62 11212 19.464.300

…

19/12/2025 2002 19/12/2025 Giặt ủi T12.2025 - SANOUVA 131111 19.697.559

19/12/2025 2002 19/12/2025 Giặt ủi T12.2025 - SANOUVA 51131 18.238.481

19/12/2025 2002 19/12/2025 Giặt ủi T12.2025 - SANOUVA 33311 1.459.078

19/12/2025 2003 19/12/2025 Giặt ủi T12.2025 - SEAFRONT 131111 13.676.348

19/12/2025 2003 19/12/2025 Giặt ủi T12.2025 - SEAFRONT 51131 12.663.285

19/12/2025 2003 19/12/2025 Giặt ủi T12.2025 - SEAFRONT 33311 1.013.063

…

Số hiệu TK 

đối ứng

Số phát sinh

Mẫu sổ S03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Quý 4 Năm 2025

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

Đã ghi 

sổ cái

STT 

dòng
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26/12/2025 PC367 26/12/2025 TT tiền vá lốp xe, lót dù xe tải 43C 08326 8118 110.000

26/12/2025 PC367 26/12/2025 TT tiền vá lốp xe, lót dù xe tải 43C 08326 1111 110.000

26/12/2025 BC517 26/12/2025 Diamond sea tt công nợ T09.2025 11211 139.483.731

26/12/2025 BC517 26/12/2025 Diamond sea tt công nợ T09.2025 131111 139.483.731

…

29/12/2025 2072 29/12/2025 Giặt ủi T12.2025 - CICILIA 131111 52.023.272

29/12/2025 2072 29/12/2025 Giặt ủi T12.2025 - CICILIA 51131 48.169.696

29/12/2025 2072 29/12/2025 Giặt ủi T12.2025 - CICILIA 33311 3.853.576

29/12/2025 2073 29/12/2025 Giặt ủi T12.2025 - TUONG 131111 243.000

29/12/2025 2073 29/12/2025 Giặt ủi T12.2025 - TUONG 51131 225.000

29/12/2025 2073 29/12/2025 Giặt ủi T12.2025 - TUONG 33311 18.000

…

30/12/2025 PX929 30/12/2025 Xuất sử dụng chất giặt tẩy AIM T12.2025 63211 247.937.760

30/12/2025 PX929 30/12/2025 Xuất sử dụng chất giặt tẩy AIM T12.2025 1521 247.937.760

30/12/2025 PX930 30/12/2025 Xuất sử dụng chất giặt tẩy ngâm AIM T12.2025 63211 12.931.250

30/12/2025 PX930 30/12/2025 Xuất sử dụng chất giặt tẩy ngâm AIM T12.2025 1521 12.931.250

…

31/12/2025 BC534 31/12/2025 Lãi TGNH T12.2025 -TK 076 11211 17.198

31/12/2025 BC534 31/12/2025 Lãi TGNH T12.2025 -TK 076 5151 17.198

31/12/2025 BC545 31/12/2025 Lãi TGNH T12.2025 -TK 078 11212 298.520

31/12/2025 BC545 31/12/2025 Lãi TGNH T12.2025 -TK 078 5151 298.520

…

31/12/2025 PX934 31/12/2025 Xuất sử dụng sổ bill T12.2025 62774 3.262.019

31/12/2025 PX934 31/12/2025 Xuất sử dụng sổ bill T12.2025 1531 3.262.019

31/12/2025 PX935 31/12/2025 Xuất sử dụng vpp, giấy in T12.2025 64273 1.551.750

31/12/2025 PX935 31/12/2025 Xuất sử dụng vpp, giấy in T12.2025 1561 1.551.750

…

31/12/2025 CN59 31/12/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Namia 8111 2.671.725

31/12/2025 CN59 31/12/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Namia 131111 2.671.725

31/12/2025 CN60 31/12/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Sanouva 8111 53.660

31/12/2025 CN60 31/12/2025 Bồi thường hàng hư hỏng KS Sanouva 131111 53.660

…

Cộng chuyển sang trang sau x x x 88.315.778.578 88.315.778.578

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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CHƯƠNG 3 MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN 559- XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP 

3.1 Nhận xét và đánh giá về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh của Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng Giặt 

Là Công Nghiệp  

3.1.1 Nhận xét chung 

Nhìn chung, bộ máy kế toán đặc biệt là công tác Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng Giặt Là 

Công Nghiệp đã được tổ chức tương đối hợp lý, đáp ứng được yêu cầu quản lý tài 

chính và phù hợp với quy mô hoạt động của đơn vị. Hệ thống chứng từ và quy trình 

kế toán cơ bản tuân thủ các quy định hiện hành, góp phần cung cấp thông tin phục vụ 

công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh. 

Ngoài ra, chi nhánh có đội ngũ kế toán có trình độ chuyên môn tương đối vững, nắm 

bắt được các quy định về chế độ kế toán và thuế hiện hành, góp phần đảm bảo số liệu 

kế toán có độ tin cậy cao. Công tác lưu trữ chứng từ được thực hiện khá đầy đủ, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Mối quan hệ phối hợp 

giữa bộ phận kế toán với các bộ phận khác như HC-NS, giao nhận, bộ phận xưởng 

cũng tương đối chặt chẽ, giúp việc ghi nhận doanh thu và chi phí được kịp thời và 

chính xác hơn. 

3.1.2 Ưu điểm  

Về tổ chức bộ máy kế toán: Tổ chức bộ máy kế toán của Chi nhánh được tổ chức 

tương đối hợp lý, phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động của đơn vị, đảm bảo 

tuân thủ các quy định của chế độ kế toán hiện hành.  

Về quy trình luân chuyển chứng từ: Quy trình luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận 

được thiết lập khá rõ ràng, giúp đảm bảo tính liên kết và nhất quán trong việc ghi 

nhận doanh thu và chi phí. Bên cạnh đó, Chi nhánh đã có sự ứng dụng phần mềm kế 

toán trong công tác ghi chép và tổng hợp số liệu, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý 

thông tin, giảm thiểu khối lượng công việc thủ công. 

Về hệ thống tài khoản: Hệ thống tài khoản dùng để phản ánh nghiệp vụ liên quan đến 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tương đối đầy đủ, đúng chế độ, 

chứng từ kế toán theo quy định, trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý. 

Bên cạnh đó, thông tin kế toán được cập nhật và báo cáo định kỳ theo tháng/quý giúp 

Ban giám đốc theo dõi kết quả kinh doanh, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và tình hình 
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công nợ khách hàng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định quản lý 

và định hướng phát triển dịch vụ. 

3.1.3 Nhược điểm 

3.1.3.1 Về ghi nhận doanh thu của Chi nhánh 

Thời điểm ghi nhận doanh thu trong các trường hợp (khách hàng hợp đồng dài hạn) 

chưa thực sự phù hợp với nguyên tắc ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực và chế độ 

kế toán hiện hành. Do đặc thù Chi nhánh thực hiện xuất hóa đơn theo chu kỳ định kỳ 

( 7 ngày xuất hóa đơn một lần), doanh thu thường được ghi nhận theo thời điểm lập 

hóa đơn, trong khi dịch vụ giặt là đã được hoàn thành và bàn giao cho khách hàng 

trước đó. Cách ghi nhận này có thể dẫn đến việc doanh thu chưa phản ánh đúng kỳ 

kế toán phát sinh, ảnh hưởng đến tính kịp thời và chính xác của thông tin kế toán. 

(Được mô tả ở phần kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ tại Chi nhánh). 

3.1.3.2 Về chứng từ ở kế toán giá vốn hàng bán 

Chi nhánh áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên đối với hàng tồn kho. Tuy 

nhiên, đối với nguyên vật liệu củi đốt phục vụ cho hoạt động giặt là, đơn vị chưa thực 

hiện lập phiếu xuất kho tại thời điểm phát sinh mà đến cuối kỳ mới tiến hành kiểm 

kê và lập phiếu xuất kho tổng hợp. Việc này làm cho số liệu tồn kho trong kỳ chưa 

phản ánh kịp thời tình hình sử dụng thực tế, gây khó khăn trong công tác kiểm soát 

mức tiêu hao nguyên vật liệu và chưa đảm bảo nguyên tắc ghi nhận thường xuyên, 

kịp thời của phương pháp kê khai thường xuyên.  (Được mô tả ở phần kế toán giá 

vốn hàng bán tại Chi nhánh). 

3.1.3.3 Về phân loại khoản mục cấu thành chi phí giá vốn hàng bán 

Chi nhánh thực hiện hạch toán trực tiếp một số khoản chi phí như hóa chất ECOLAB, 

hóa chất phụ,... vào TK 632 và một số khoản chi phí phục vụ chung cho phân xưởng  

như củi đốt, tiền lương nhân viên phân xưởng vào TK 627 sau đó kết chuyển sang 

TK 63214. Cách hạch toán này giúp đơn giản hóa công tác kế toán, tuy nhiên chưa 

phản ánh rõ cơ cấu chi phí theo từng khoản mục, gây khó khăn cho việc kiểm soát và 

phân tích chi phí dịch vụ.(Được mô tả ở phần kế toán giá vốn hàng bán tại Chi 

nhánh). 

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư 559- Xưởng 

Giặt Là Công Nghiệp 

3.2.1 Về ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ 

Để khắc phục hạn chế trong việc ghi nhận doanh thu chưa phù hợp với thời điểm 

hoàn thành dịch vụ, chi nhánh cần thực hiện ghi nhận doanh thu theo nguyên tắc cơ 

sở dồn tích, tức là ghi nhận tại thời điểm dịch vụ đã hoàn thành và bàn giao cho khách 
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hàng, không phụ thuộc vào thời điểm xuất hóa đơn. Trường hợp khách hàng ký hợp 

đồng dài hạn và xuất hóa đơn định kỳ, kế toán có thể thực hiện bút toán ghi nhận 

doanh thu tạm tính theo từng lần hoàn thành dịch vụ, sau đó đối chiếu và điều chỉnh 

khi xuất hóa đơn chính thức. Đồng thời, chi nhánh cần tăng cường phối hợp giữa bộ 

phận kế toán và bộ phận vận giao nhận nhằm cập nhật kịp thời thông tin về tiến độ 

và khối lượng dịch vụ đã hoàn thành. Việc ứng dụng phần mềm quản lý để theo dõi 

chi tiết từng đơn hàng/dịch vụ cũng góp phần đảm bảo doanh thu được ghi nhận đúng 

kỳ, nâng cao tính chính xác và minh bạch của thông tin kế toán. 

3.2.2 Về chứng từ ở kế toán giá vốn hàng bán 

Chi nhánh cần thực hiện lập phiếu xuất kho đối với củi đốt tại thời điểm phát sinh 

nghiệp vụ xuất dùng nhằm đảm bảo phản ánh kịp thời tình hình sử dụng nguyên vật 

liệu. Đồng thời, kế toán cần phối hợp với bộ phận kho theo dõi số lượng xuất dùng 

thực tế để cập nhật số liệu thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hàng 

tồn kho, hạn chế chênh lệch giữa thực tế và sổ sách kế toán, đồng thời đảm bảo tuân 

thủ nguyên tắc của phương pháp kê khai thường xuyên. 

Chi nhánh có thể lập phiếu xuất kho sau mỗi lần xuất theo mẫu sau: 

Hình ảnh 3.1 Phiếu xuất kho đề xuất 

 

3.2.3 Về phân loại khoản mục cấu thành chi phí giá vốn hàng bán 

Chi nhánh nên thực hiện phân loại các khoản mục chi phí gồm: Chi phí NVLTT (TK 

621), chi phí nhân công trực tiếp (TK 622), chi phí sản xuất chung (TK 627) rồi sau 

đó kết chuyển vào TK 632 nhằm nâng cao hiệu quả và cung cấp thông tin cụ thể về 

các khoản mục cấu thành nên chi phí giá vốn hàng bán. Cụ thể:  

TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: phản ánh các chi phí nguyên vật liệu sử 

dụng trực tiếp cho hoạt động giặt là như hóa chất ECOLAB, hóa chất CLEANCHEM, 

xà phòng, bao ni lông, hóa chất giặt khô, hóa chất tẩy điểm. 
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TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp: phản ánh tiền lương và các khoản trích theo 

lương của nhân viên trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất dịch vụ tại xưởng.  

TK 627 – Chi phí sản xuất chung: phản ánh các chi phí phục vụ và quản lý chung tại 

xưởng như củi đốt, muối súc bồn, dầu nhen, điện, nước, khấu hao TSCĐ, chi phí sửa 

chữa máy móc, chi phí nhiên liệu lò hơi, công cụ dụng cụ, chi phí dịch vụ mua 

ngoài,… 

Bảng biểu 3.1 Sổ cái TK 621 

 

Bảng biểu 3.2 Sổ cái TK 622 

 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xường Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Quý 4 Năm 2025

Tên tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Số hiệu : 621

ĐVT: VNĐ

Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

Số phát sinh trong kỳ

…

06/12/2025 PX896 06/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T12.2025 15222 895.000

06/12/2025 PX896 06/12/2025 Xuất sử dụng xà phòng + hồ ủi T12.2025 15223 251.780

…

30/12/2025 PX930 30/12/2025 Xuất sử dụng hóa chất giặt tẩy ngâm AIM T12.2025 1521 12.931.250

…

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 6211 - 632   632 260.869.010

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 6214 - 632   632 5.537.499

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 6215 - 632   632 2.014.244

…

Cộng số phát sinh 908.954.617 908.954.617

Số dư cuối kỳ

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người đại diện theo pháp luật

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu TK 

đối ứng

Số tiền

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xường Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Quý 4 Năm 2025

Tên tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp 

Số hiệu : 622

ĐVT: VNĐ

Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

Số phát sinh trong kỳ

…

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tính lương thời gian tháng 10.2025 - Xưởng 3341 599.508.316

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tiền công nấu ăn + phục vụ bếp tháng 10.2025 3341 8.571.429

31/10/2025 KT227 31/10/2025 Tính lương ngoài giờ tháng 10.2025 - Xưởng 3341 134.865.096

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 622 - 632  632 904.751.926

…

Cộng số phát sinh 3.043.312.724 3.043.312.724

Số dư cuối kỳ 0 0

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người đại diện theo pháp luật

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu 

TK đối 

Số tiền
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Bảng biểu 3.3 Sổ cái TK 627 

 

 

Bảng biểu 3.4 Sổ cái TK 632 

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xường Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Quý 4 Năm 2025

Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chung 

Số hiệu : 627

ĐVT: VNĐ

Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

Số phát sinh trong kỳ

…

31/10/2025 PX822 31/10/2025 Xuất củi đốt lò tháng 10.2025 15231 589.484.967

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 6271 - 632 632 589.484.967

…

31/12/2025 PX938 31/12/2025 Xuất muối súc bồn sử dụng T12.25 1528 3.513.650

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 6272 - 632 632 3.513.650

…

Cộng số phát sinh 4.283.379.522 4.283.379.522

Số dư cuối kỳ 0 0

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người đại diện theo pháp luật

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu 

TK đối 

Số tiền

Đơn vị: CN Công ty CP Đầu Tư 559- Xường Giặt Là Công Nghiệp

Địa chỉ: Lô số 7, đường số 6, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Quý 4 Năm 2025

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán

Số hiệu : 632

ĐVT: VNĐ

Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng Nợ Có

A B C D E G H 1 2

- Số dư đầu kỳ 0 0

Số phát sinh trong kỳ

…

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 622 - 632  622 904.751.926

31/10/2025 PKT 31/10/2025 Kết chuyển 6271 - 632 6271 589.484.967

…

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 6211 - 632   6211 260.869.010

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 6214 - 632   6214 5.537.499

31/12/2025 PKT 31/12/2025 Kết chuyển 6215 - 632   6215 2.014.244

…

Cộng số phát sinh 8.235.646.863 8.235.646.863

Số dư cuối kỳ 0 0

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người đại diện theo pháp luật

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu 

TK đối 

Số tiền



 

 

 

KẾT LUẬN 

Sau thời gian thực tập tại chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư 559 – Xưởng Giặt Là 

Công Nghiệp, em đã có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, vận dụng kiến 

thức đã học vào công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

dịch vụ và các phần hành kế toán liên quan. Qua quá trình quan sát, hỗ trợ và học hỏi 

từ các anh/chị trong bộ phận kế toán, em rút ra được một số bài học kinh nghiệm như 

sau: 

* Về kiến thức chuyên môn 

Đợt thực tập giúp em củng cố lại những kiến thức đã học trên giảng đường như: cách 

luân chuyển chứng từ kế toán, phân loại tài khoản và hạch toán các nghiệp vụ phát 

sinh. Em cũng hiểu rõ hơn về quy trình cung cấp dịch vụ giặt là từ khâu tiếp nhận – 

xử lý – giao trả đến lập hóa đơn và thu tiền. Qua đó, em nhận thấy tầm quan trọng 

của việc hạch toán chính xác, đầy đủ và kịp thời để phản ánh đúng tình hình hoạt 

động kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ra quyết định. 

* Về kỹ năng thực tế 

Thực tập đã giúp em hình thành nhiều kỹ năng làm việc cần thiết như: kiểm tra  đối 

chiếu chứng từ, nhập liệu trên phần mềm kế toán, lập bảng theo dõi doanh thu công 

nợ khách hàng, lưu trữ hồ sơ và phối hợp giữa các bộ phận. Em học được cách xử lý 

tình huống phát sinh, trao đổi công việc rõ ràng, cũng như cách tổ chức thời gian và 

phân loại công việc để đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, em có cơ hội tiếp xúc với các 

biểu mẫu, chứng từ thực tế mà trước đây chỉ biết qua lý thuyết, từ đó hiểu rõ yêu cầu 

cẩn trọng và chính xác trong lĩnh vực kế toán. 

* Về ý thức nghề nghiệp 

Đợt thực tập giúp em nhận thức sâu sắc rằng nghề kế toán đòi hỏi tính trung thực, cẩn 

thận, tuân thủ pháp luật và nguyên tắc bảo mật thông tin. Mỗi số liệu kế toán đều có 

ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và quyết định quản trị, vì vậy người làm kế toán 

phải có tinh thần trách nhiệm cao, không được chủ quan hay làm việc thiếu kiểm soát. 

Em cũng học được thái độ nghiêm túc trong công việc, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau và 

tôn trọng quy trình quản lý nội bộ của đơn vị. 

Nhìn chung, đợt thực tập là trải nghiệm quan trọng giúp em củng cố chuyên môn, 

hoàn thiện kỹ năng và định hình thái độ nghề nghiệp đúng đắn. Những bài học này 

sẽ là nền tảng để em tiếp tục rèn luyện và phát triển trong chặng đường làm việc thực 

tế sau này. 

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn, khóa luận 

không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý 



 

 

 

kiến của quý thầy cô và các anh/chị tại đơn vị để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn. 

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của giảng viên hướng 

dẫn và sự hỗ trợ của đơn vị thực tập đã giúp hoàn thành khóa luận này. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Tài liệu kế toán của chi nhánh công ty Cổ phần đầu tư 559- Xưởng Giặt Là Công 

Nghiệp. 

2. Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

3. Các văn bản: luật kế toán, các thông tư và nghị định. 

4. Một số khóa luận tốt nghiệp của Anh/Chị sinh viên khóa trước. 

  



 

 

 

 

 

 

MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách 

nhiệm 

Tôi, …………………………………………………, cam đoan rằng tôi đã sử dụng 

có trách nhiệm các công cụ Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn 

bị Khoá luận này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

1. Khai báo sử dụng AI 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

 ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

 ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

 Các công cụ AI đã sử dụng:  

 ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................ 

 Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):  

 ....................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................ 

 Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

 

 ....................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

KHOA KINH TẾ 

BỘ MÔN …………………….. 

 

                

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         

           Đà Nẵng, ngày ….. tháng ……  năm 2026 



 

 

 

 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................ 

 Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do 

AI tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

o ☐ Có 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI 

chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm 

của tôi. 

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng 

dữ liệu. 

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với 

các công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu 

trí tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với 

bài làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

Cam kết 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến 

việc Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực 

bài làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 

 

 Chữ ký:   ___________________    Ngày: _______________________________ 

  



 

 

 

PHỤ LỤC  

Phụ lục số 01 

 

  



 

 

 

Phụ lục số 02 

  



 

 

 

Phụ lục số 03 

  



 

 

 

Phụ lục số 04 

  



 

 

 

Phụ lục số 05 

  



 

 

 

Phụ lục số 06 

 

  



 

 

 

Phụ lục số 07 
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